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THUYẾT MINH 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
 VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA[footnoteRef:1]1 [1: 1 Bản Thuyết minh đề tài này dùng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực  khoa học nêu tại mục 7 của Thuyết minh. Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4
] 



I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
	1
	Tên đề tài: 
Tăng cường hiệu quả giải pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm giải quyết khó khăn về nước cho mùa hạn trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên
	1a
	Mã số:TN16/T02

	
	

	2
	Thời gian thực hiện: 36 tháng
	3
	Cấp quản lý

	(Từ tháng 12 /2016  đến tháng 11/2019)

	Quốc gia	     Bộ   	|_|
Tỉnh         	|_|     Cơ sở 	|_|

	4
	Tổng kinh phí thực hiện: 9.800,000 triệu đồng, trong đó:

	Nguồn
	Kinh phí (triệuđồng)

	- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học          
	9.800,000

	- Từ nguồn tự có của tổ chức
	

	- Từ nguồn khác                           
	

	5
	Phương thức khoán chi:
	

	        Khoán đến sản phẩm cuối cùng
	      Khoán từng phần, trong đó:

	
	- Kinh phí khoán: 8.943,831 triệu đồng
- Kinh phí không khoán: 856,169 triệu đồng

	6
	
Thuộc Chương trình: Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”. Mã số:   KHCN-TN/16-20

	
	

	7
	Lĩnh vực khoa học

	
		   Tự nhiên;                             	|_|   Nông, lâm, ngư nghiệp;
	|_|   Kỹ thuật và công nghệ;    	|_|   Y dược.


	8
	Chủ nhiệm đề tài 

	Họ và tên: Vũ Thị Minh Nguyệt
Ngày, tháng, năm sinh: 6/10/1972 Giới tính:  Nam/ Nữ: 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên       Chức vụ: Phó Viện trưởng
Tổ chức: 04 387754798                    Nhà riêng: .............................. Mobile:  0904411938
Fax: 04 387754797                           E-mail: nguyetvuminh@yahoo.com
Tên tổ chức đang công tác: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ tổ chức: Ngõ 84 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.
Địa chỉ nhà riêng: P1704-ĐN1-CT3-Trung Văn-Nam Từ Liêm-Hà Nội

	9
	Thư ký đề tài 

	9.1 Thư ký khoa học
Họ và tên: Lại Hợp Phòng
Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1977  Nam/ Nữ: Nam
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên      Chức vụ: Phó trưởng phòng
Tổ chức: 04 387754798  Nhà riêng: ............................... Mobile:  0904232683
Fax:   04 387754797                           E-mail: laihopphong@yahoo.co.uk
Tên tổ chức đang công tác: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ tổ chức: Ngõ 84 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.
Địa chỉ nhà riêng: Nhà số 18 Ngách 59/21, Hoàng Liên 2- Liên Mạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
9.2 Thư ký hành chính
Họ và tên: Nguyễn Minh Quảng
Ngày, tháng, năm sinh:  27/8/1983                    Nam/ Nữ: Nam
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên      Chức vụ: 
Tổ chức: 04 387754798 Nhà riêng: ............................... Mobile:  0946427883
Fax:   04 387754797                            E-mail: nguyenminhquang.hd@gmail.com
Tên tổ chức đang công tác: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ tổ chức: Ngõ 84 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.
Địa chỉ nhà riêng: P 1216 KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
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	Tổ chức chủ trì đề tài 

	Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Điện thoại: 04 387754798 Fax: 04 387754797                          
Website: http:// www.igsvn.ac.vn/
Địa chỉ: Ngõ 84 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS Trần Tuấn Anh
Số tài khoản: 3713.0.1056777
Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc Ba Đình Hà Nội.
Tên cơ quan chủ quản đề tài: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
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	Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài 

	1. Tổ chức 1 : Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tên cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại:    (+84-4) 838 963​3 Fax: 
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên - Phường Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS Lê Hải An
Số tài khoản: ..........................................................................................................................
Ngân hàng: .............................................................................................................................
2. Tổ chức 2 : Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung
Tên cơ quan chủ quản: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia
Điện thoại: 058.3831989 Fax: 058.831095
Địa chỉ: Số 264 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phan Chu Nam
Số tài khoản: ..........................................................................................................................
Ngân hàng: ............................................................................................................................
3. Tổ chức 3: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ: Nhà A2, Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : VP 043.7564.129 ; Fax : 04.38360.705 ; E-mail : office@ims.vast.ac.vn
Website :www.ims.vast.ac.vn.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS Nguyễn Quang Liêm
Số tài khoản: ..........................................................................................................................
Ngân hàng: ............................................................................................................................
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	 Các cán bộ thực hiện đề tài

	(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký)

	TT
	Họ và tên,
học hàm học vị
	Tổ chức
công tác
	Nội dung,
công việc chính tham gia
	Thời gian làm việc cho ĐT
(Số tháng quy đổi[footnoteRef:2]2) [2: 2Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm  22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng] 


	1
	TS. Vũ Thị Minh Nguyệt
	Viện Địa chất
	Chủ nhiệm đề tài
	18

	2
	TS. Lại Hợp Phòng
	Viện Địa chất
	Thư ký khoa học
	18

	3
	ThS. Nguyễn Minh Quảng
	Viện Địa chất
	Thư ký hành chính
	18

	4
	PGS.TS. Phan Thị Kim Văn
	Viện Địa chất
	Tham gia chính
	12

	5
	TS. Bùi Văn Thơm
	Viện Địa chất
	Tham gia chính
	9

	6
	TS. Mai Thành Tân
	Viện Địa chất
	Tham gia chính
	9

	7
	ThS. Nguyễn Thị Thảo
	Viện Địa chất
	Tham gia chính
	18

	8
	TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
	ĐH Mỏ - Địa chất
	Tham gia chính
	12

	9
	TS. Ngô Tuấn Tú
	LĐ QH&ĐT TNN Miền Trung 
	Tham gia chính
	9

	10
	PGS.TS. Nguyễn Xuân Tặng
	Viện Khoa học 
Vật liệu
	Tham gia chính
	12


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
	13
	Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

	· Đánh giá được hiện trạng hạ thấp mực nước ngầm trong các thành tạo bazan khu vực Tây nguyên vào mùa khô.
· Hoàn thiện quy trình công nghệ xác định các đới /khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
· Hoàn thiện các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao mực nước ngầm ở Tây Nguyên có khả năng mở rộng ứng dụng cho các địa phương thường xuyên khô hạn về mùa khô.
· Xây dựng một mô hình bổ cập và dâng cao mực nước ngầm phục vụ cấp nước cho sinh hoạt và cây trồng tại một vùng điển hình khô hạn và có triển vọng nhân rộng.
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	Tình trạng đề tài        
	|_| Mới	|_| Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả
 Kế tiếp nghiên cứu của người khác


	
	

	15
	Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

	15.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
Ngoài nước (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến  về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó)
Hạ thấp mực nước ngầm trong tầng chứa nước khe nứt-lỗ lổng bazan
Nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng lên ở nhiều nơi trên thế giới dẫn đến tình trạng “bể chứa ngầm” trong các tầng chứa nước không đáp ứng đủ nguồn cung cấp nước cũng như nguồn lưu trữ nước tự nhiên so với thực tế sử dụng. Hạ thấp mực nước ngầm và suy giảm tài nguyên nước dưới đất đã và đang trở thành vấn đề nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới và gây tác động tiêu cực tới việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên này.
Tầng chứa nước khe nứt-lỗ hổng bazan đóng vai trò quan trọng và là nguồn cấp nước chính tại nhiều nơi trên thế giới, điển hình như tại các đảo núi lửa và tại các nơi phát triển các trường bazan như tại Mỹ (ở Columbia Plateau, Pacific Northwest, Snake River Plain), ở Alaska, ở Deccan Traf (Ấn độ), ở Atherton Tablelands (Úc), ở Karoo (Nam Phi), Siberian Traps (Nga), Parana Volcanics (Brazil) và các nơi khác tại Sundan, Ethiopian và Jordan. Do nhu cầu sử dụng nước tăng, tại một số khu vực này, vấn đề hạ thấp mực nước và suy giảm tài nguyên nước dưới đất trong các thành tạo bazan đã và đang xảy ra ở mức độ khác nhau và tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là các hoạt động nông nghiệp. Ví dụ điển hình nhất là ở tầng chứa nước khe nứt-lỗ hổng trong các thành tạo bazan ở Columbia Plateau (Mỹ), do khai thác nước quá mức tới năm 2005 mực nước ngầm đã bị hạ thấp tới 30m so với thời kỳ năm 1965 (USGS, 2008). Vấn đề hạ thấp mực nước ngầm cũng xảy ra nghiêm trọng ở trường bazan Deccan Traf (Ấn Độ) với tốc độ hạ thấp trên 1m/năm và hiện tượng khan hiếm, thiếu nước đã xảy ra tại 23 000  làng trong khu vực này và ở Karoo (Nam Phi). Chính vì vậy, suy giảm mực nước ngầm trở thành vấn đề được quan tâm nhất trong công tác quản lý tài nguyên nước ở nhiều khu vực thành tạo bazan trên thế giới.

Bổ cập và dâng cao mực nước ngầm trong các thành tạo bazan nói riêng và đá gốc nói chung
Để tăng cường khả năng lưu trữ của các tầng chứa nước, công nghệ bổ cập nguồn cấp nước dưới đất bằng lưu trữ ngầm đã được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới (Tuinhof et al, 2002). Ngày nay, vấn đề bổ sung nhân tạo được triển khai rộng rãi và là giải pháp tích cực giảm thiểu tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng ở nhiều nơi tại châu Á, châu Âu, châu Phi và một số nơi khác trên thế giới (Dillon, 2005, Dillon et al, 2010; Sheng and Zhao, 2014, Van Ginkel, 2015). Phương pháp và công nghệ bổ cập, do vậy, rất đa dạng, ngày càng phát triển và được áp dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới (Huisman & Olsthoom, 2005; NRC, 2008).
Công nghệ bổ cập nguồn nước dưới đất và dâng cao mực nước ngầm (bổ sung nhân tạo) trong các thành tạo bazan nói riêng và các trường đá gốc nói chung rất được quan tâm chú ý và đã được đề cập nhiều trong các công trình công bố các kết quả như Dillon (2005), CGWB (2000; 2011) và Bhusari et al (2016). Trong các công trình công bố kể trên, các tác giả đều đã lưu ý đến hiệu suất của việc bổ cập nước dưới đất phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện địa hình - địa mạo, thạch địa tầng địa chất khu vực (đặc điểm của các thành tạo bazan đặc sít, lỗ hổng, phong hóa) và đặc biệt là đặc điểm địa tầng địa chất thủy văn khu vực trong các thành tạo bazan như các thông số địa chất thủy văn, tính không đồng nhất theo diện và theo chiều sâu, tính thiếu hụt bão hòa nước cũng như dao động mực nước ngầm; chiều dày, tính thấm của lớp phủ; khả năng giữ nước (tính không thấm nước) của lớp đất đá lót đáy trong cấu trúc địa chất…Để đảm bảo sự thành công của công trình bổ cập nước dưới đất, các thông tin cần thu thập cũng như quy trình công nghệ (các bước tiến hành) cũng được liệt kê trong các công trình nêu trên. Đặc biệt, đối với các vùng khan hiếm nước trong các thành tạo bazan trên thế giới đều có sơ đồ/bản đồ phân vùng khu vực có khả năng bổ cập cụ thể. 
Phương pháp bổ cập gồm hai nhóm các phương pháp bổ cập trực tiếp và nhóm các phương pháp bổ cập gián tiếp. Trong các phương pháp trực tiếp nước từ các nguồn nước mặt được đưa vào tầng chứa nước bằng các cách khác nhau tùy thuộc vị trí của tầng chứa nước nông hay sâu, đặc điểm của tầng chứa nước; các phương pháp thường sử dụng như bồn thấm, giếng thấm, các hố-moong thấm, các đập ngầm và các lỗ khoan ép nước. Các phương pháp gián tiếp như sử dụng dòng thấm qua đáy, thấm qua lòng sông. Do các đặc thù của các tầng chứa nước trong các thành tạo bazan, ở các vùng khác nhau trên thế giới các phương pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm được sử dụng thông thường là các phương pháp trực tiếp như xây dựng các gờ chắn nước hoặc các rãnh thu gom và giữ nước theo đường đồng mức, xây dựng các hố, giếng thấm, bồn thấm, các đập ngầm và công trình ép nước vào các lỗ khoan (Hargis & Peterson, 1974; CGWB, 2000). 
Việc lựa chọn phương pháp và công nghệ thích hợp cũng như vị trí xây dựng công trình bổ cập nước phù hợp phụ thuộc vào điều kiện địa hình - địa mạo, phân tầng và đặc điểm địa chất thủy văn của khu vực/cấu trúc cụ thể. Bên canh đó, khi xây dựng các công trình bổ cập cũng cần xét xét, đánh giá các khía cạnh mà công trình bổ cập có thể tác động đến như về chất lượng nước, về điều kiện kinh tế-xã hội, vấn đề giám sát và quản lý công trình (WSTB, 2008). Tùy thuộc vào các điều kiện tự nhiên cụ thể, có thể kết hợp nhiều phương pháp bổ cập nước dưới đất và dâng cao mực nước ngầm được cải biến cho phù hợp với đặc điểm riêng của từng khu vực đã đem lại hiệu quả cao trong các thành tạo bazan trên thế giới. Điển hình như công bố mới đây nhất của Bhusari et al (2016) trình bày mô hình bổ cập nước dưới đất và dâng cao mực nước ngầm trong bazan khu vực Maharashtra (trên cao nguyên Deccan, Ấn độ) sử dụng nhóm phương pháp giếng thấm, giếng đào kết hợp với đập ngầm tại vị trí phù hợp đã đem lại kết quả rất khả quan với mực nước ngầm khu vực này đã dâng cao đáng kể lên tới 0,8 m ÷ 2,0 m sau 03 năm vận hành công trình. 
Xác định khu vực có thể bổ cập và dâng cao mực nước ngầm
Các nghiên cứu trên thế giới về lĩnh vực này đã chỉ ra rằng thách thức của các giải pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm là xác định được khu vực/cấu trúc cụ thể để triển khai công trình bổ cập nước phù hợp. 
Việc lựa chọn ví trí bổ cập nước dưới đất chưa thích hợp sẽ hạn chế tính hiệu quả của công trình và ảnh hưởng tới việc giải pháp này chưa được thật sự chú trọng sử dụng trong quản lý tài nguyên nước ở một vài nơi trên thế giới (Kalantari et al, 2010).  Vì vậy, xác định khu vực có khả năng để bổ cập nước dưới đất và dâng cao mực nước ngầm phù hợp là điều kiện quan trọng đảm bảo tính khả thi của các giải pháp. Tuy nhiên, đây là vấn đề hết sức phức tạp bởi xác định khu vực/cấu trúc tiềm năng này phụ thuộc nhiều vào hệ các yếu tố trên bề mặt và dưới sâu gồm nhiều thông số có quan hệ chặt chẽ với nhau như lượng mưa, mật độ dòng chảy, mật độ khe nứt, độ dốc, tính thấm của lớp phủ, lớp phủ thực vật, địa chất - địa mạo cùng với điều kiện đặc thù của từng khu vực/cấu trúc đó (Cehrs et al,1979; Kalantari  et al, 2010).
Trong những năm gần đây, trong một số công trình nghiên cứu đã sử dụng phối hợp khá hiệu quả phương pháp hệ thông tin địa lý (GIS) để nghiên cứu nghiên cứu, xác định khu vực/cấu trúc bổ cập tiềm năng (Sener et al., 2005; Shabanet al., 2006; Solomon and Quiel, 2006; Tweed et al., 2007; Yeh et al.,2009; Senanayake, 2015). Trong các nghiên cứu này, vai trò của các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng bổ cập nước dưới đất (đã đề cập ở mục trên) được xác định và thể hiện theo trọng số; và bản đồ phân vùng khả năng bổ cập được xác định trên cơ sở tích hợp có trọng số từng lớp thông tin đó. 
Như vậy, vấn đề hạ thấp mực nước ngầm trong các tầng chứa nước khe nước – lỗ hổng bazan và khan hiếm nước cho sinh hoạt, tưới tiêu đã và đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Việc tăng cường khả năng lưu giữ nước kết hợp dâng cao mực nước ngầm địa phương trong các thành tạo bazan là một giải pháp hữu ích và khả thi đã được áp dụng nhằm giải quyết khó khăn về nước trong các khu vực khan hiếm. Các nghiên cứu chi tiết về điều kiện địa hình - địa mạo, lớp phủ, đặc biệt là đặc điểm địa chất thủy văn, nguồn nước, dao động mực nước ngầm, tính thấm và sự vận động lưu giữ nước của tầng chứa nước là hết sức cần thiết và không thể thiếu nhằm lựa chọn công nghệ phù hợp và đảm bảo hiệu quả của của giải pháp bổ cập nước dưới đất và dâng cao mực nước ngầm của khu vực cụ thể.

	Trong nước(Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì  phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)
NDĐ trong các thành tạo bazan Tây Nguyên
Tây Nguyên nằm ở phía tây của nam Trung Bộ, về mặt hành chính gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng là địa bàn có vị trí chiến lược về nhiều mặt, đóng vai trò quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng của cả nước. Tây Nguyên có diện tích tự nhiên khoảng 54.640 km2, dân số khoảng trên 5.375.000 người, chiếm 16,5% về diện tích và 6% về dân số cả nước. Vùng phủ bazan chiếm gần 25%  diện tích Tây Nguyên bao gồm chủ yếu là các cao nguyên Kon Hà Nừng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đắk Nông và Di Linh-Lâm Đồng.
Tây Nguyên thuộc miền Địa chất thủy văn (ĐCTV) Nam Trung bộ, kéo dài từ đứt gãy Bình Sơn-Ngọc Linh đến đứt gãy Bà Rịa –Tây Ninh và được chia thành 4 vùng ĐCTV(ĐTĐL.2007G/44). Mỗi vùng địa chất thủy văn Tây Nguyên là những phức bồn chứa nước khe nứt-lỗ hổng, phức địa khối chứa nước khe nứt liên quan chặt chẽ với các cấu trúc địa chất và phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu, khí tượng. Trong phạm vi Tây Nguyên có các phân vị ĐCTV gồm các tầng chứa lỗ hổng trong các thành tạo bở rời Đệ tứ; các tầng chứa nước vỉa lỗ hổng trong các thành tạo lục nguyên Neogen; các tầng chứa nước khe nứt-lỗ hổng trong các thành tạo bazan; tầng chứa nước khe nứt-lỗ hổng trong các thành tạo trầm tích Creta-Jura và tầng chứa nước trong các thành tạo biến chất Proterozoi thượng.
NDĐ trong các thành tạo bazan có vai trò quan trọng nhất đối với kinh tế-xã hội của khu vực (Ngô Tuấn Tú và nnk, 1999) là nguồn cấp nước chính cho sinh hoạt và tưới tiêu (cà phê, cao su, hồ tiêu) của nhiều cụm dân cư lớn nhỏ. NDĐ gồm hai tầng chứa nước: 1) tầng chứa nước trong đá bazan Pleistocen trung hệ tầng Xuân Lộc (Q12xl) và 2) tầng chứa nước trong đá bazan Pliocen-Pleistocen hệ tầng Túc Trưng (N2-Q1tt). Các phun trào bazan Xuân Lộc (Q12) có độ chứa nước từ trung bình đến giàu và rất giàu; mức độ chứa nước của các phun trào bazan Túc Trưng (N2-Q1) thay đổi từ rất nghèo đến rất giàu. 
Theo các số liệu quan trắc của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, đặc trưng rõ nét nhất của động thái NDĐ trong các thành tạo bazan là hiện tượng “lệch pha” so với lượng mưa từ 1,5 đến 3 tháng. Cụ thể là mực nước ngầm dâng cao nhất vào cuối mùa mưa (tháng X-XI) và hạ thấp nhất và cuối mùa khô (tháng III-IV). 

Hạ thấp mực nước ngầm, khan hiếm nước vào mùa khô trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên
Hạ thấp mực nước ngầm vào mùa khô đã và đang xảy ra trong các tầng chứa nước khe nứt-lỗ hổng trong các thành tạo bazan nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Theo các kết quả nghiên cứu trước và thu thập thông tin từ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, hiện tượng hạ thấp mực nước đáng kể nhất là ở khu vực Buôn Ma Thuột và vùng lân cận do đây là khu vực có diện tích cây công nghiệp (cà phê, tiêu) lớn kèm theo là quá trình đô thị hóa đang phát triển mạnh nên nhu cầu sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất ngày càng cao. Hiện trạng hạ thấp mực nước ngầm và suy giảm tài nguyên nước dưới đất trong khu vực này được biểu hiện cụ thể như: 
Nhu cầu nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột từ các công trình khai thác nước tập trung khoảng cần 49.000 m3/ngày (theo đề án cấp nước cho thành phố Buôn Ma Thuột), tuy nhiên hiện nay lượng khai thác từ các công trình cấp nước tập trung chỉ khoảng 36.348 m3/ngày, dẫn đến tình trạng cấp nước sinh hoạt cho thành phố bị gián đoạn; vào mùa cao điểm phải  duy trì hình thức cấp nước cách nhật, luân phiên cho từng khu vực của thành phố,  một ngày có nước, một ngày không được cấp nước.
Các giếng đào khu vực phụ cận vào mùa khô cũng bị cạn kiệt, người dân thường phải nạo vét sâu hơn để lấy nước, hoạt động này hầu như năm nào cũng diễn ra trong khoảng 5 năm gần đây. Điều này chứng tỏ, mực nước tĩnh đang ngày càng có xu hướng sâu hơn. Theo thông tin điều tra của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung , hơn 100 giếng đào có cột nước trong giếng chỉ còn nhỏ hơn 1m, thậm chí cạn kiệt. 
Kết quả quan trắc động thái mực nước dưới đất trong mạng lưới quan trắc quốc gia tài nguyên nước (Do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện) cho thấy, từ năm 1993 đến 2015, hiện tượng mực nước tĩnh ở các lỗ khoan trung bình hàng năm có xu hướng tụt xuống rõ rệt. Chẳng hạn, mực nước tại lỗ khoan quan trắc C40 (tại xã Ea Knuếch, huyện Krông Păk); lỗ khoan LK49T (tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột); cụm lỗ khoan CBII; lỗ khoan LK72 đang có xu hướng giảm theo thời gian từ năm 1996 đến nay, từ 2-7m. 
Nghiên cứu về nước dưới đất và các giải pháp khắc phục khan hiếm nước khu vực Tây Nguyên
Với vai trò cực kỳ quan trọng về địa chính trị của vùng Tây Nguyên, nghiên cứu về tài nguyên nước nói chung và nước dưới đất (NDĐ) nói riêng của khu vực Tây Nguyên đã được triển khai đầu thế kỷ thứ 19 với việc điều tra đánh giá ở các quy mô, mục đích khác nhau. 
Mang tính chất đặt nền móng cho các nghiên cứu về NDĐ thời hiện đại phải kể đến các công trình nghiên cứu do cố GS.TS Nguyễn Thượng Hùng và các cộng sự thực hiện và đã tổng kết trong “Điều tra tổng hợp Tây Nguyên” (chương trình TN1) và chương trình 48C (chương trình TN2) được thực hiện trước những năm 1990 (giai đoạn thực hiện chương trình Tây Nguyên 1 là 1975 - 1985; và chương trình TN2 là 1985 - 1988). Kết quả nghiên cứu của chương trình TN1 và TN2 về NDĐ đã được tổng hợp và công bố trên các tạp chí. 
Một công trình nghiên cứu tổng hợp đáng chú ý khác được hoàn thành năm 1999 là chuyên khảo “Nước dưới đất khu vực Tây Nguyên” dưới sự chủ biên của TS Ngô Tuấn Tú, TS Võ Công Nghiệp, GS.TS Đặng Hữu Ơn và KS. Quách Văn Đơn, trong đó các tác giả đã mô tả chi tiết điều kiện ĐCTV và tài nguyên NDĐ của 07 cao nguyên là Kon Hà Nừng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, M’Đrăk, Đăk Nông, Di Linh, Đà Lạt; và 05 vùng trũng, đồng bằng và núi sót là Kon Tum, An Khê, Cheo Reo - Phúc Túc, Krongpăk - Lăk và Easup. Ngoài ra, trong Chuyên khảo này cũng đã khái quát về hiện trạng và định hướng công tác điều tra nghiên cứu cũng như khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên.
Từ sau năm 2000 đến nay, trước áp lực về nhu cầu sử dụng nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tăng lên, nghiên cứu tài nguyên NDĐ ngày càng được quan tâm chú trọng. Nhiều công trình nghiên cứu, lập bản đồ, điều tra khảo sát tìm kiếm NDĐ đã được triển khai, trong đó đáng chú ý nhất là 02 công trình nghiên cứu tổng hợp về tài nguyên NDĐ Tây Nguyên của Trường Đại học Mỏ Địa chất do PGS.TS Đoàn Văn Cánh làm chủ nhiệm làĐề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước mã số KC.48.05 (2003-2005) và Đề tài độc lập cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.2007G/44 (2007 -2009).
Trong các công trình này đã đề cập đến diện tích phễu hạ thấp mực nước trong các tầng chứa nước đang khai thác ở khu vực Buôn Ma Thuột và Bảo Lộc cũng như vấn đề liên quan đến lưu giữ nước mưa trong các bể chứa ngầm trong lòng đất bằng tổ hợp các công trình hồ đập và hành lang thu nước, cũng như đã triển khai một số công trình thử nghiệm thu gom nước mưa, nước mặt mang lại hiệu quả bước đầu và có tính khả thi cao. Mặc dù vậy kết quả đề tài chưa đề cập đến việc tạo ra “kho ngầm” lưu giữ nước ở đâu, chiều sâu, diện phân bố, tầng chắn, giữ nước trong các “kho ngầm”. Hiện trạng hạ thấp mực nước dưới đất vùng Tây Nguyên nói chung và trong các thành tạo bazan nói riêng cũng chưa được nghiên cứu một cách có đầy đủ và hệ thống. 
Gần đây nhất là các nghiên cứu về tài nguyên nước và tình hình hạn hán ở Tây Nguyên của các đề tài thuộc Chương trình TN3 (giai đoạn 2010-2015). Các kết quả nghiên cứu của các đề tài cho thấy, để hạn chế sự suy giảm nguồn nước dưới đất và khắc phụ tình trạng khô hạn ở Tây Nguyên  cần hướng tới các giải pháp cơ bản và tổng hợp như sau: (i) trồng rừng, trả lại thảm thực vật để giữ nước mặt; (ii) bổ cập nhân tạo; (iii) tăng năng lực của các hồ chứa đã có (và xây dựng thêm hồ mới); (iv) tuyên truyền người dân sử dụng nước một cách tiết kiệm (trong sản xuất và sinh hoạt) và các tiến hành các biện pháp trữ lưu trữ và điều tiết nước chủ động giữa các mùa trong năm (bể nước). Cụ thể là giải pháp (i) là chiến lược dài hạn, phải nhiều chục năm mới có thể giải quyết được; giải pháp (ii): đề tài TN3/T24 đã xác định được một số  cấu trúc dập vỡ ngầm có thể chứa và lưu trữ nước theo phương pháp bổ sung nhân tạo; giải pháp (iii): đề tài TN3/T30 (nâng cao năng lực hồ chứa vừa và nhỏ) đã triển khai; giải pháp (iv): có thể làm dưới dạng tuyên tuyền.
         Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Chương trình 264 ở phạm vi 05 tỉnh khu vực Tây Nguyên,Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đang triển khai 02 đề tài KHCN cấp Quốc gia về khai thác bền vững nguồn nước mạch lộ và khai thác, bảo vệ nguồn nước trong các thành tạo bazan tại các vùng núi cao khan hiếm nước Tây Nguyên. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra nước Quốc gia đã và đang triển khai giai đoạn I điều tra, tìm kiếm nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt trong các vùng khô hạn tại 2 khu vực thuộc huyện Chư Sê (Gia Lai) và huyện Krông Păk (Đắc Lắk).
Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các giai đoạn trước, nhận thấy chương trình TN3 giai đoạn 2016-2020 có thể góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh nguồn nước về trước mắt cho các vùng khô hạn đặc biệt khan hiếm nước vào mùa khô là tăng cường hiệu quả bổ cập và dâng cao mực nước ngầm. Đây là giải pháp trước mắt, nhưng cũng là giải pháp lâu dài xuất phát từ đặc thù về điều kiện khí hậu và địa chất-địa hình vùng Tây Nguyên. Mặt khác, điểm khác biệt so với các đề tài đã triển khai là trong đề tài này các giải pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm sẽ tập trung vào các cấu trúc hạ thấp mực nước nhằm giải quyết khó khăn về nước cho mùa hạn tại những nơi thật sự cần và hiệu quả hơn. 
Phạm vi khu vực nghiên cứu
[image: ]Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên. Pham vi khu vực nghiên cứu của đề tài giới hạn, tập trung chủ yếu vào các cao nguyên bazan chính là Buôn Ma Thuột, Pleiku, Đắk Nông Kon Ha Nừng và Di Linh (hình 1). 



Hình 1: Sơ đồ phân bố bazan khu vực Tây Nguyên

Kết quả KHCN liên quan đến đề tài do cán bộ tham gia chính đề tài thực hiện
đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện
Để thực hiện tốt đề tài này,trước hết cần kế thừa và kết nối các kết quả liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đã triển khai trong khu vực Tây Nguyên, trong đó đặc biệt lưu ý tới các kết quả nghiên cứu về nước dưới đất gần đây. Chính vì vậy các thành viên tham gia chính đề tài này được chọn lựa phần lớn đã tham gia chính nghiên cứu, khảo sát thực địa khu vực Tây Nguyên trong khuôn khổ các đề tài thuộc chương trình TN3 giai đoạn 2010-2015 (đề tài TN3/T24; TN3/T04) cũng như các đề tài khác như đề tài mã số KC08.05 và ĐTĐL.2007G/44 hoặc đã có kinh nghiệm về các giải pháp bổ cập nhân tạo trong khu vực Tây Nguyên qua việc tham gia ĐTĐL-2004/07và rất nhiều đề tài các cấp có liên quan. Các kết quả khoa học và công nghệ của các đề tài nêu trên được thể hiện: 
· Đóng góp quan trọng vào những kết quả của Chương trình TN3 giai đoạn 2010-2015 về lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ nói chung và các giải pháp giải quyết khó khăn về nước trong mùa khô ở Tây Nguyên nói riêng.
· Tích lũy kinh nghiệm trong nghiên cứu thực tế về lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ trong điều kiện đặc thù của Tây Nguyên, đặc biệt về lĩnh vực tài nguyên NDĐ.
· Qua những công trình/chuyên khảo có giá trị khoa học và thực tiễn định hướng điều tra khai thác và sử dụng và quản lý tài nguyên NDĐ Tây Nguyên. 
Bên cạnh đó, Viện Địa chất còn là đơn vị đã chủ trì nhiều đề tài KHCN thuộc Chương tình Tây Nguyên nói riêng và đề tài KHCN thuộc các Chương trình khoa học trọng điểm khác trong cả nước.  
Những kết quả đã đạt được nêu trên là cơ sở quan trọng khẳng định khả năng thành công của việc triển khai đề tài “tăng cường hiệu quả giải pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm nhằm giải quyết khó khăn về nước cho mùa hạn trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên”.  


	15.2 Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài 
(Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải  và cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của đề tài và những nội dung cần thực hiện trong đề tài để đạt được mục tiêu)
Mục tiêu thứ nhất là đánh giá được hiện trạng hạ thấp mực nước ngầm trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên vào mùa khô
Khu vực Tây Nguyên hiện đã có mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất Quốc gia và bản tin tài nguyên nước được công bố định kỳ theo từng tỉnh, theo các tầng chứa nước trong khu vực. Mặc dù vậy, từ kết quả nghiên cứu của Đề tài ĐTDL.2007G/44, vấn đề “mạng quan trắc động thái nước dưới đất Quốc gia khu vực Tây Nguyên chưa phản ánh đầy đủ hiện trạng nước dưới đất Tây Nguyên dưới sự tác động mạnh mẽ của quá trình khai thác nước và tưới nước, dưới tác động của hàng loạt các công trình thủy lợi, thủy điện đã và đang được xây dựng” đã được đề tài nhận định. Cụ thể là trong toàn khu vực Tây Nguyên có 204 công trình quan trắc xác định động thái nước dưới đất với tần suất đo 3 ngày/lần vào mùa mưa và 5 ngày/lần vào mùa khô. Các công trình được bố trí theo các điểm công trình độc lập, điểm cụm công trình, sân cân bằng và tuyến quan hệ thủy lực. Mặc dù vậy tại một số nơi khai thác nước mạnh mạng quan trắc Quốc gia chưa bao phủ đến. Cả 05 tỉnh Tây Nguyên đều chưa có mạng quan trắc nước dưới đất địa phương. 
Đối với các tầng chứa nước trong các thành tạo bazan nói riêng, mạng quan trắc động thái nước dưới đất càng chưa phản ảnh đúng thực tế khai thác, sử dụng nước tăng cao cho các hoạt động (tưới tiêu) nông nghiệp và sinh hoạt và gây thiếu hụt nước nghiêm trọng về mùa khô trong những năm gần đây. 
Một vài công trình nghiên cứu khác cũng đã ít nhiều đánh giá được mức độ hạ thấp mực nước trong các thành tạo bazan trong các khu vực đơn lẻ, không liên tục. 
Việc đánh giá được hiện trạng hạ thấp mực nước ngầm trong các thành tạo bazan là hết sức cần thiết nhằm có được bức tranh vừa toàn cảnh, vừa chi tiết về hạ thấp mực nước trên phạm vi khu vực Tây Nguyên và phạm vi từng tỉnh. Các thông tin có được về hiện trạng hạ thấp mực nước dưới đất sẽ cho chúng ta xác định được các cấu trúc hạ thấp mực nước đồng thời xác định được khu vực thật sự cấp thiết cần có các công trình bổ cập và dâng cao mực nước ngầm, tránh bổ cập vào những vùng chưa cần thiết, góp phần tăng cường hiệu quả của giải pháp.
Để thực hiện mục tiêu thứ nhất đạt hiệu quả cao, trước khi tiến hành điều tra khảo sát, cần thiết phải đánh giá thực trạng mạng quan trắc tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên nói chung và trong các thành tao bazan nói riêng, trong đó tập trung chủ yếu vào các cao nguyên bazan chính. Việc phân tích diễn biến hạ thấp mực nước theo không gian và thời gian cùng với cập nhật hiện trạng khô hạn và phân tích tổng quan nguyên nhân hạ thấp mực nước ngầm sẽ làm sáng tỏ thực trạng hạ thấp mực nước ngầm. Phân vùng các cấu trúc hạ thấp mực nước theo địa hình-địa mạo, điều kiện địa chất và ĐCTV kèm theo đánh giá mức độ và quy mô của cấu trúc cũng sẽ được tiến hành phục vụ các mục tiêu tiếp theo của đề tài.
Mục tiêu thứ hai là hoàn thiện quy trình công nghệ xác định các khu vực/cấu trúc có khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm trong các thành tạo bazan Tây Nguyên
Đây là mục tiêu có tính kế thừa và kết nối các kết quả nghiên cứu trước đây, đặc biệt là của đề tài TN3/T24. Các kết quả nghiên cứu trước đã xác định được các đới dập vỡ kiến tạo, xây dựng được bộ tiêu chí và khoanh định được các cấu trúc có khả năng chứa nước. 
Tuy nhiên, các đới dập vỡ kiến tạo được khoanh định theo diện mà chưa nghiên cứu chi tiết về đặc điểm địa chất thủy văn (ĐCTV) của các đới/cấu trúc và khả năng “lưu trữ” nước cũng như khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm của các cấu trúc này. Tiêu chí xác định các cấu trúc có khả năng chứa nước chủ yếu dựa trên các yếu tố bề mặt mà chưa thể hiện các yếu tố dưới đất đặc trưng cho khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm. 
Mức độ chứa nước của các tầng chứa nước, tuy đã được đề cập trong bộ tiêu chí, nhưng còn khái quát, sơ lược, định tính trong khi đặc thù của các lớp phủ bazan độ chứa nước, tính thấm và lưu giữ nước rất không đồng nhất theo diện và theo chiều sâu. Biên độ dao động mực nước của đới thông khí, điều kiện biên địa chất thủy văn, hình thái cấu trúc địa mạo cũng chưa được đề cập. Chính vì vậy, khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm của các đới/khu vực hạ thấp mực nước ngầm chưa được đánh giá ở phạm vi khu vực và phạm vi chi tiết ở vùng trọng điểm. Ngay trong một đới cấu trúc mức độ chứa nước, phân vùng khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm cũng chưa được xác định thể hiện.
Từ những phân tích trên, vấn đề đặt ra là cần rà soát, kiểm tra và hoàn thiện các tiêu chí xác định các khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm. Các yếu tố về cấu trúc, tầng chắn chứa, độ thấm, lưu giữ nước, biên độ dao động mực nước …cần được khảo sát bổ sung để đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm ở phạm vi khu vực của các cấu trúc và chi tiết ở khu vực trọng điểm (nơi mực hạ thấp nguy cấp và rất khô hạn). Sơ đồ phân vùng khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm của các cấu trúc hạ thấp mực nước và khu vực trọng điểm sẽ được thành lập trên cơ sở áp dụng mô hình WetSpa và/hoặc tích hợp có trọng số các yếu tố. Quy trình xác định định đới có khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm trong và ngoài nước sẽ được phân tích rà soát. Trên cơ sở triển khai này, quy trình xác định các đới/khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm sẽ được xây dựng hoàn thiện.
Mục tiêu thứ ba là hoàn thiện các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao mực nước ngầm
Để đảm bảo an ninh nguồn nước khu vực Tây Nguyên, trong những năm gần đây nhiều giải pháp khoa học và công nghệ cơ bản đã được đề xuất và đã được áp dụng trong thực tế tuy có những hạn chế nhất định. Cụ thể  là với các giải pháp khoa học lưu trữ nước cho mùa khô đã được các đề tài KC08.05, đề tài ĐTĐL.2007G/44 và TN3/T24 đề xuất và áp dụng phù hợp cho một khu vực, vị trí nhỏ lẻ mà chưa có tính khái quát, điểm hình hóa  để có thể nhân rộng. Bên cạnh đó, thực trạng hoạt động của cac giải pháp đang được triển khai và nguyên nhân gây suy giảm hiệu quả của các giải pháp cần được phân tích đánh giá làm cơ sở cho việc xây dựng hoàn thiện các giải pháp một cách hiệu quả và phù hợp với điều kiện đặc thù của khu vực Tây Nguyên
Mục tiêu thứ tư là xây dựng mô hình bổ cập và dâng cao mực nước ngầm có triển vọng nhân rộng. Mục tiêu này được triển khai trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây.
Trong khuôn khổ của một số đề tài về nước dưới đất vùng Tây Nguyên trước đây, các mô hình về bổ cập và dâng cao mực nước ngầm như thu gom nước mưa đưa vào lòng đất, ép nước, đào rãnh thu nước trên mặt và dòng thấm dẫn nước đã được triển khai ở một số khu vực và khẳng định đã đạt được hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên các mô hình mới triển khai trình diễn ở quy mô thử nghiệm và sử dụng các phương pháp/giải pháp đơn lẻ. 
Trong đề tài này, sẽ áp dụng quy trình xác định các khu vực/cấu trúctiềm năng để bổ cập và dâng cao mực nước ngầm kết hợp với các khu vực có mực nước ngầm bị sụt giảm nghiêm trọng (bằng phương pháp chồng ghép bản đồ) để xác định vị trí tối ưu nhất xây dựng mô hình bổ cập nước dưới đất và dâng cao mực nước ngầm. 
Công nghệ bổ cập nước dưới đất và dâng cao mực nước ngầm được lựa chọn dựa trên các thông tin chi tiết, định lượng về điều kiện tự nhiên đặc thù của khu vực xây dựng mô hình cũng như thực tế khai thác nước dưới đất và kinh phí đầu tư, duy trì công trình. 
Để tăng cường hiệu quả và có triển vọng nhân rộng, mô hình điểm bổ cập và dâng cao mực nước ngầm này không chỉ ở mức độ thử nghiệm mà cần được vận hành đánh giá sự phù hợp và hiệu chỉnh để lựa chọn phương án tối ưu đi kèm với phổ biến kết quả nghiên cứu, trao đổi thông tin và chuyển giao cho địa phương
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	Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

	(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài). 
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	Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài
(Liệt kê và mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra kèm theo các nhu cầu về nhân lực, tài chính và nguyên vật liệu  trong đó chỉ rõ những nội dung mới , những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó; dự kiến những nội dung  có tính rủi ro và gải pháp khắc phục – nếu có).
Các nội dung nghiên cứu chính:
1. Cập nhật tài liệu và điều tra bổ sung thông tin liên quan đến nước dưới đất (NDĐ), khô hạn, khan hiếm nước và giải pháp khắc phục trong các thành tạo bazan nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
1. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và nguyên nhân hạ thấp mực nước ngầm (MNN) trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
1. Nghiên cứu đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN; đề xuất các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
1. Xây dựng mô hình bổ cập và dâng cao MNN.

Nội dung nghiên cứu cụ thể và các công việc cần phải tiến hành:
Nội dung 1: Cập nhật tài liệu và điều tra bổ sung thông tin liên quan đến nước dưới đất (NDĐ), khô hạn, khan hiếm nước và các giải pháp khắc phục trong các thành tạo bazan nói riêng và Tây Nguyên nói chung
 Đây là nội dung cần thiết nhằm có được bộ thông tin nền liên quan đến NDĐ và giải pháp phục vụ cho mục tiêu và các nôi dung nghiên cứu của đề tài. Trong nội dung này sẽ cần tiến hành khảo sát thực địa tổng quan thu thập tài liệu thực tế tại địa phương và tổng quan điều kiện tự nhiên của các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên.
Công việc 1.1. Thu thập, tổng hợp các nghiên cứu về tài nguyên NDĐ vùng Tây Nguyên bao gồm: Các tài liệu nghiên cứu trước năm 2000 (chủ yếu là chương trình TN1 và TN2); Các tài liệu nghiên cứu từ năm 2000 đến nay (Chương trình TN3 2010-2015); Các tài liệu khác có liên quan đến vùng Tây Nguyên và phụ cận. 
Công việc 1.2: Thu thập, tổng hợp tài liệu để khoanh định các khu vực phát triển các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên về diện tích phân bố, tầng chứa nước, dự báo trữ lượng và chất lượng các nguồn nước.
Công việc 1.3: Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến hiện trạng khô hạn và khan hiếm nước trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
Công việc 1.4: Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến hiện trạng khai thác sử dụng nước, động thái nước dưới đất  trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
Công việc 1.5: Thu thập, tổng hợp tài liệu về điều kiện tự nhiên (khí hậu, thủy văn, địa hình, thổ nhưỡng, cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn…) và điều kiện kinh tế-xã hội trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
Công việc 1.6: Thu thập và chỉnh lý các dạng bản đồ cơ sở phục vụ cho tính toán và xây dựng cở sở dữ liệu của đề tài:  bản đồ địa hình, địa chất, địa mạo, hiện trạng sử dụng đất, bản đồ đất, bản đồ lớp phủ.
Công việc 1.7: Thu thập, tổng hợp tài liệu về các giải pháp khắc phục khô hạn và khan hiếm nước trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
Khảo sát thực địa tổng quan thu thập tài liệu thực tế tại địa phương và tổng quan điều kiện tự nhiên trong các cao nguyên bazan Tây Nguyên
Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và nguyên nhân hạ thấp MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên
Công việc 2.1: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng MNNtrong các thành tạo bazan Tây Nguyên.Công việc 2.1.1:  Phân tích đánh giá hiện trạng mạng quan trắc tài nguyên NDĐQuốc gia khu vực Tây Nguyên: Thu thập thông tin về vị trí mạng quan trắc, thông tin quan trắc, thể hiện trên bản đồ hành chính khu vực Tây Nguyên.
· Đối sánh mạng quan trắc quốc gia này với vùng phát triển các thành tạo bazan và vùng khô hạn, khan hiếm nước.
· Báo cáo đánh giá hiện trạng mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất khu vực Tây Nguyên.
Công việc 2.1.2: Nghiên cứu, rà soát, điều tra khảo sát bổ sung về hiện trạng MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
· Nguyên vật liệu: thiết bị 09 đầu đo mực nước tự động; thước đo và thiết bị đo mực nước cầm tay…
· Khảo sát, điều tra hiện trạng MNN vào mùa khô và mùa mưa.
· Thuê dân công địa phương quan trắc định kỳ trong 12 tháng.
· Báo cáo khảo sát điều tra bổ sung hiện trạng MNN trong các thành tạo bazan.
Công việc 2.1.3: Phân tích, đánh giá tổng quan diễn biến MNN trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên.
· Xử lý số liệu tổng hợp về hiện trạng MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
· Báo cáo phân tích đánh giá diễn biến MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên/
Công việc 2.1.4: Rà soát, điều tra bổ sung đánh giá thực trạng khô hạn, khan hiếm nước cho sinh hoạt và chuyên canh cây trồng trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên.
· Khảo sát thực địa đánh giá thực trạng khô hạn, khan hiếm nước.
· Xây dựng cập nhật bản đồ hiện trạng khô hạn, khan hiếm nước trong các thành tạo bazan tỷ lệ 1/250.000.
· Báo cáo đánh giá thực trạng khô hạn khan hiếm nước trong các thành tạo bazan.
Công việc 2.2:  Phân vùng cấu trúc hạ thấp MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên
· Phân vùng hạ thấp MNN theo đặc điểm địa hình-địa mạo, đặc điểm cấu trúc địa chất.
· Phân vùng hạ thấp MNN theo cấu trúc chứa nước.
· Xây dựng bản đồ hiện trạng MNN trong các cao nguyên bazan tỷ lệ 1/50.000 1.100.000.
· Xây dựng bản đồ phân vùng cấu trúc hạ thấp mực nước tỷ lệ 1/50.000 1.100.000.
Công việc 2.3: Đánh giá nguyên nhân hạ thấp  MNN
1. 
Đánh giá nguyên nhân hạ thấp MNN trong các cấu trúc (phễu) hạ thấp MNN:
· Các tác nhân nội sinh: điều kiện địa hình-địa mạo, địa chất, lớp phủ và điều kiện khí tượng-thủy văn.
· Các tác nhân ngoại sinh: hoạt động dân sinh và phát triển tế - xã hội. 
· Các tác nhân khác: biến đổi khí hậu… 
Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN; đề xuất các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
1. 
Công việc 3.1: Đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN của các cấu trúc hạ thấp MNN
Công việc 3.1.1: Phân tích đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN (ở phạm vi khu vực) của các cấu trúc hạ thấp MNN: về tính thấm của lớp phủ; về khả năng lưu trữ nước của đất đá tầng chứa; về cấu trúc địa hình - địa mạo, địa chất và địa chất thủy văn.
· Tổng hợp, rà soát các cấu trúc hạ thấp MNN đã được khoanh định. 
· Thực địa khảo sát đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN về điều kiện địa hình - địa mạo, cấu trúc địa chất, điều kiện nguồn nước và điều kiện ĐCTV.
· Thành lập sơ đồ khoanh vùng các đới/khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao MNN trong các cấu trúc hạ thấp MNN sử dụng mô hình WetSpa và tích hợp có trọng số các yếu tố. Bao gồm các công việc sau: 
· hiệu chỉnh bản đồ địa hình, xây dựng các bản đồ thành phần (DEM, độ dốc, mật độ sông suối, bản đồ mật độ khe nứt, lớp phủ mặt…) và hiệu chỉnh về lưới tọa độ VN2000; 
· xác định tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng bổ cập nước như địa mạo, độ dốc, mật độ sông suối, mật độ khe nứt, thạch học, lượng mưa trung bình năm, lớp phủ mặt đất, đất trồng…; 
· xây dựng bản đồ khả năng bổ cập nước dưới đất trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên: tích hợp có trọng số các bản đồ địa mạo, độ dốc, mật độ sông suối, mật độ khe nứt, thạch học, lượng mưa trung bình năm, lớp phủ mặt đất, đất,….
· Báo cáo phân tích đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao mực nước của các cấu trúc hạ thấp MNN.
Công việc 3.1.2: Xây dựng hoàn thiện quy trình công nghệ xác định đới có khả năng bổ cập và dâng cao MNN.
· Nghiên cứu rà soát quy trình xác định đới/khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao MNN trên thế giới và trong nước.
· Xây dựng bộ tiêu chí xác định các khu vực/đới có khả năng bổ cập và dâng cao MNN.
· Xây dựng hoàn thiện quy trình công nghệ xác định các khu vực/đới có khả năng bổ cập và dâng cao MNN.
Công việc 3.2: Đề xuất các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN 
Công việc 3.2.1: Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao mực nước ngầm khu vực Tây Nguyên.
· Khảo sát thực địa, đánh giá thực trạng và xác định các nguyên nhân gây suy giảm hiệu quả của các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN đã áp dụng ở Tây Nguyên.
· Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan khu vực  Tây Nguyên. 
Công việc 3.2.2: Đánh giá nguyên nhân gây suy giảm hiệu quả của các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN đã áp dụng trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên.
· Báo cáo đánh giá nguyên nhân gây suy giảm hiệu quả của các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên.
Công việc 3.2.3: Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
· Phân tích tổng quan, đánh giá các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan trên thế giới.
· Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
Nội dung 4: Xây dựng mô hình bổ cập và dâng cao MNN
Công việc 4.1: Lựa chọn  cấu trúc hạ thấp MNN xây dựng mô hình điểm
 Việc lựa chọn cấu trúc hạ thấp MNN xây dựng mô hình điểm sẽ dựa trên cơ sở phân tích đánh giá cụ thể các kết quả nghiên cứu của công việc 2.1; 2.2 và 3.1. Do vậy ở giai đoạn này chưa xác định được cấu trúc hạ thấp MNN cụ thể để xây dựng mô hình mà chỉ dự kiến lựa chọn một trong khu vực Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk), Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Đăk Buk So (tỉnh Đăk Nông). Diện tích của khu vực nghiên cứu chi tiết, xây dựng mô hình điểm khoảng 10km2.
Công việc 4.1.1: Khái quát/giới thiệu chung về cấu trúc hạ thấp MNN.
· Về điều kiện kinh tế-xã hội và nhu cầu sử dụng nước, về điều kiện tự nhiên của khu vực (địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất, đặc điểm khí tượng-thủy văn,…) và điều kiện ĐCTV các tầng chứa nước.
· Phân tích các tiêu chí lựa chọn khu vực/cấu trúc hạ thấp MNN để xây dựng mô hình bổ cập và dâng cao MNN. 
Công việc 4.1.2: Đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN của cấu trúc hạ thấp MNN 
· Đánh giá hiện trạng MNN, xây dựng sơ đồ phễu hạ thấp MNN tỷ lệ 1/10.000 1/25.000; đánh giá hiện trạng khai thác-sử dụng NDĐ, xác định nguyên nhân gây hạ thấp MNN, xác định điều kiện nguồn nước bổ cập (nước mưa, dòng chảy mặt và hồ), tính toán xác định các thông số ĐCTV thấm, khả năng lưu trữ (chứa) nước, khả năng chắn giữ nước, sự lưu chuyển của NDĐ; đánh giá chất lượng và trữ lượng NDĐ. 
· Điều tra, khảo sát nguồn nước bổ cập, điều kiện ĐCTV, quan trắc động thái NDĐ và bố trí công trình nghiên cứu ĐCTV vào mùa khô.
· Điều tra, khảo sát nguồn nước bổ cập, điều kiện ĐCTV, quan trắc động thái NDĐ và bố trí công trình nghiên cứu ĐCTV vào mùa mưa
· Tính toán xác định các thông số thấm, khả năng lưu trữ (chứa) nước, sự lưu chuyển của NDĐbiên độ dao động mực nước; đánh giá chất lượng và trữ lượng NDĐ.
· Khảo sát chi tiết đặc điểm địa hình - địa mạo, xác định các chỉ số trắc lượng hình thái (độ dốc, mật độ chia cắt ngang, chia cắt sâu, máng xói) phục vụ cho việc xác định đặc điểm, đặc tính của cấu trúc dập vỡ kiến tạo cũng như khả năng bổ cập và dâng cao MNN. Xây dựng bản đồ mật độ lineament trong khu vực phục vụ cho việc định lượng hóa các đới dập vỡ (phạm vi các đới dập vỡ).
· Khảo sát đánh giá cấu trúc địa chất - kiến tạo xác định tính chất và quy mô của các đới dập vỡ kiến tạo và xây dựng bản đồ phân bố các đới dập vỡ kiến tạo trong khu vực. Xây dựng bản đồ phân bố các kiến trúc tách sụt trong khu vực phục vụ cho việc đánh giá khả năng tích nước, thoát nước trong các đới dập vỡ.
· Khảo sát bằng các phương pháp địa vật lý (điện trở, địa chấn khúc xạ) xác định cấu trúc địa chất sâu phục vụ đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN
· Lập sơ đồĐCTV và mặt cắt tỷ lệ 1/10.00025/000 cùng các sơ đồ khác như biên độ dao động MNN, sơ đồ đẳng sâu MNN; thông số thấm, khả năng lưu trữ (chứa) nước, khả năng chắn giữ nước, động lực của NDĐ...
· Lập báo cáo tổng hợp về khu vực/cấu trúc lựa chọn xây dựng mô hình.
Công việc 4.2: Thiết kế mô hình
Việc thiết kế mô hình cần dựa trên cơ sở các thông tin chi tiết, định lượng về điều kiện nguồn nước bổ cập, đặc điểm ĐCTV, các thông số và tính phân tầng ĐCTV (theo các kết quả nghiên cứu của mục 4.1.1. và 4.1.2), hiện trạng khô hạn-khan hiếm nước, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội cũng như phải xét đến tính hiệu quả và tính khả thi của mô hình (với kinh phí đầu tư và duy trì không cao). Tham khảo thông tin về điều kiện tự nhiên và đặc điểm ĐCTV Tây Nguyên, dự kiến mô hình sẽ sử dụng nguồn nước bổ cập là nước mưa và dòng chảy mặt (suối và hồ) với hệ thống bổ cập gồm:1 bồn thấm dung tích 90m3 và 2 lỗ khoan hấp phụ nước (d=140mm, độ sâu 120m/lỗ với chiều dài ống lọc là 85m).
· Lựa chọn giải pháp bổ cập và dâng cao MNN phù hợp.
· Xây dựng thuyết minh về quy mô công nghệ bổ cập và dâng cao MNN.
· Thiết kế xây dựng mô hình 
· Lập kế hoạch xây dựng mô hình công trình bổ cập và dâng cao MNN.
Công việc 4.3: Xây dựng mô hình
· Xây dựng mô hình thử nghiệm công trình bổ cập và dâng cao MNN theo thiết kế.
· Thử nghiệm mô hình.
· Báo cáo kết quả xây dựng mô hình bổ cập và dâng cao MNN
Công việc 4.4: Đánh giá hiệu quả mô hình 
Vận hành đánh giá hiệu quả của mô hình bao gồm các công việc sau:
· Khoan (bổ sung) các lỗ khoan quan trắc (dự kiến 04 lỗ khoan, độ sâu lỗ khoan 65m) phục vụ thiết lập mạng quan trắc MNN.
· Khảo sát đánh giá hiệu quả mô hình bằng phương pháp đồng vị bền oxy và hydro và/hoặc sử dụng chất chỉ thị muối ăn, chỉ thị màu.
· Đánh giá chất lượng và trữ lượng nguồn NDĐ sau khi bổ cập và dâng cao MNN. 
· Hiệu chỉnh, lựa chọn phương án tối ưu cho mô hình.
· Kiểm duyệt kết quả xây dựng và sử dụng mô hình.
Công việc  4.5: Tuyên truyền và chuyển giao mô hình cho địa phương
· Xây dựng, đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước trong các khu vực/cấu trúc có khả năng bổ cập và dâng cao MNN.
· Phổ biến, tăng cường thông tin kết quả nghiên cứu tại phương xây dựng mô hình.
· Chuyển giao mô hình điểm cho địa phương sử dụng.
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	Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

	(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)
Cách tiếp cận: Cách tiếp cận xuyên suốt nội dung đề tài là: (1) Tiếp cận khoa học; (2) Tiếp cận hệ thống;(3) Tiếp cận kế thừa; (4) Tiếp cận thực tiễn và đặc thù; (5) Tiếp cận đa ngành; (6) Tiếp cận điển hình hóa.
Tiếp cận khoa học mới, hiện đại là tất yếu bởi xác định khả năng lưu trữ nước ngầm, bổ cập và dâng cao mực nước ngầm ở các vùng khô hạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày nay là một bộ môn khoa học đã và đang được nghiên cứu trên toàn thế giới và một số vùng ở Việt Nam.   
Tiếp cận hệ thống và kế thừa. Các vấn đề nghiên cứu về lý luận, nội dung nghiên cứu dựa trên cơ sở kế thừa các kết quả cũng như quy trình nghiên cứu thế giới cũng như ở trong nước.
Tiếp cận đặc thù cần thiết bởi đối tượng nghiên cứu (bổ cập, dâng cao mực nước ngầm trong bazan) là một hợp phần nhỏ của hệ thống tự nhiên (môi trường Trái đất với các vận động địa chất, khí hậu,…) và hoạt động kinh tế nên ở từng nơi có những tính chất riêng biệt cần được triển khai đánh giá chi tiết bằng triển khai lựa chọn các phương pháp thích hợp;
Tiếp cận đa ngành: Đề án có tính khoa học chuyên sâu nhưng mục tiêu là ứng dụng cụ thể đòi hỏi phải có sự kết hợp rất rộng: Ngay trong vấn đề đánh giá xác định đới/khu vực có khả năng bổ câp, dâng cao mực nước ngầm đòi hỏi phải có thông tin từ các lĩnh vực khác nhau như địa lý, địa mạo, địa chất, kiến tạo, địa chất thủy văn, địa vật lý,.... 
Tiếp cận thực tiễn thể hiện ở nội dung cụ thể hóa sản phẩm nghiên cứu (hiện trạng hạ thấp mực nước ngầm, thực trạng bổ cập, dâng cao mực nước ngầm) đáp ứng nhu cầu thực tế hiện trạng khai thác nước ngầm trong địa bàn Tây Nguyên hiện nay. Để hoàn thiện được các mục tiêu này đòi hỏi khối lượng công việc thực địa rất lớn.
Cách tiếp cận điển hình hóa: Để có cơ sở khoa học luận giải cho các phương pháp xác định các thông số ĐCTV liên quan đến thiết kế hệ thống bổ sung cho tầng chứa nước vào mùa khô và thiết kế bãi giếng khai thác nước trong các đới dập vỡ kiến tạo (cấu trúc dạng dải kéo dài) như: hệ số ngấm, hệ số thấm (k), hệ số dẫn mực nước (km), hệ số truyền áp (a), hệ số nhả nước (),...Các thông số này chỉ được xác định chính xác nhờ thí nghiệm bơm hút từ chùm lỗ khoan và thí nghiệm ép (đổ nước) ngoài thực địa.Như vậy để có cơ sở khoa học luận giải cho việc bổ cập, dâng cao mực nước ngầm cũng như khai thác hợp lý nước dưới đất trong các cấu trúc dập vỡ kiến tạo, môt mô hình thử nghiệm tại vùng điển hình khô hạn với, quy trình lựa chọn và các giải pháp phù hợp sẽ được tiến hành khái quát và ngoại suy cho các khu vực khô hạn.

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:        
Phát huy kế thừa các kinh nghiệm đã có được từ các nghiên cứu trước, trong đề tài này chúng tôi áp dụng hệ phương pháp sau:
           1 - Nhóm các phương pháp giải đoán ảnh viễn thám và phân tích bản đồ địa hình
           2 - Nhóm các phương pháp Địa chất cấu trúc 
           3-  Nhóm các phương pháp Địa mạo- Tân kiến tạo
           4 - Nhóm các phương pháp Địa vật lý
           5 - Nhóm các phương pháp Địa chất thủy văn
           6-  Phương pháp chuyên gia 
           7-  Phương pháp Hệ thông tin địa lý (GIS)
1) Nhóm phương pháp phân tích viễn thám và phân tích bản đồ địa hình
Nhóm phương pháp này gồm các công việc: giải đoán ảnh vũ trụ, ảnh hàng không và phân tích bản đồ địa hình các tỷ lệ, nhằm xây dựng sơ đồ lineament- các đứt đoạn đứt gãy để góp phần xác định vị trí, quy mô của các đới dập vỡ.Đối với ảnh vũ trụ chúng tôi sử dụng: ảnh vũ trụ tổng hợp màu đa phổ và đa phổ quét (Landsat băng 4,5); ảnh hàng không đen trắng toàn sắc tỷ lệ trung bình (33.000). Nhóm các phương pháp này được tiến hành trong phần nội dung nghiên cứu 2 và 4 của đề tài.
+ Mục tiêu và nhiệm vụ của phương pháp
- Xác định các cấu trúc dạng tuyến có nguồn gốc hình thành liên quan với hoạt động của các đớiđứt gãy tồn tại trong vỏ Trái đất.
- Phát hiện sự phân dị địa hình dạng tuyến, các địa hình âm kéo dài, các kiểu hình dạng đặc biệtcủa mạng lưới thủy văn (các đoạn thẳng đột ngột gập khúc, sự sắp xếp hình cánh gà, hình ô mạng và sự chuyển dịch có hệ thống của các nhánh suối; các dải thực vật ưa ẩm để thành lập sơ đồ đứt đoạn có bản chất dự kiến là các đứt gãy.
  + Bản chất và hiệu quả của phương pháp
Dấu hiệu luận giải ảnh là các dạng địa hình thẳng tuyến, các “dị thường” của mạng lưới thủy văn, thảm thực vật, mức độ phân cắt địa hình. Trên ảnh tổ hợp màu hợp màu người ta thường thu nhận được các kiến trúc ảnh dạng tuyến (photolineament), các đới phá hủy chính. Ngoài ra, người ta phát hiện được cự ly chuyển dịch đứt gãy và quan hệ xuyên cắt của các thể địa chất. Thành quả cuối cùng của việc giải đoán là thành lập bản đồ photolineament.
  + Trình tự thực hiện phương pháp
 Giải đóan ảnhbằng mắt thường và bằng kính lúp các ảnh tổ hợp màu, ảnh đa phổ, ảnh máy bay từ bao quát đến chi tiết. Chuyển kết quả lên bản đồ địa hình. Ghi nhận các đối tượng giải đoán (các cấu trúc, các đứt gãy vòng, photolineament, 
Giai đoạn thực địa kiểm tra: quan sát địa mạocủa photolineament, cấu trúc vòng, các đới đứt gãy, phá hủy chính, đặc điểm lớp phủ thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật, màu đá tự nhiên, yếu tố vi địa hình, mức độ bộc lộ của đất đá… và đánh số thứ tự điểm khảo sát.
Giai đoạn trong phòng sau thực địa: chuyển lên bản đồ những số liệu thực tế, xác định chính xác vị trí đới phá hủy, xác định và theo dõi các đới bất chỉnh hợp. Thành lập các loại bản đồ chuyên sâu.
+ Thiết bị sử dụng
Thiết bị để phân tích ảnh là kính lúp, kính lập thể thấu kính và kính lập thể gương- thấu kính giải đoán bằng mắt thường.
2) Nhóm phương pháp địa chất cấu trúc
  Nhóm các phương pháp địa chất cấu trúc bao gồm các phương pháp sau: Khảo sát địa chất và các phương pháp kiến tạo vật lý. Nhóm phương pháp này tiến hành cụ thể trong nội dung 4 của đề tài để cùng với các phương pháp khác giải quyết mục tiêu 1, 2 và 4 mà đề tài đặt ra.
Mục tiêu và nhiệm vụ của nhóm phương pháp này:
Với khảo sát địa chất là xác định các dấu hiệu tồn tại của các đới dập vỡ và đứt gãy qua các chứng cứ: các đới dập vỡ, các đới khe nứt kiến tạo tăng cao, đới dăm mùn kiến tạo, các đới kataclazit, milonit kéo dài, các kiểu kiến trúc phân lớp đặc biệt của đất đá, các thể tường và sự định hướng của chúng. Đo đạc kích thước các đới dập vỡvà lập mặt cắt.
           Với kiến tạo vật lý là xác định các dấu hiệu chuyển động dịch trượt của các tầng đất đá (vết xước, rãnh trượt)- chỉ thị của hoạt động đứt gãy trẻ hiện đại, nơi độ rỗng hiệu dụng của đất đá cao. Đo đạc thống kê khe nứt để xác định phương phát triển và thế nằm của mặt trượt đứt gãy vàcủa đới dập vỡ (dùng phương pháp dải khe nứt và hệ 3 khe nứt cộng ứng) bằng phần mềm chuyên dụng “ Structure”.
+ Hiệu quả chất lượng của phương pháp
Phương pháp địa chất cấu trúc là phương pháp quan trọng trong nghiên cứu đứt gãy kiến tạo, nói chung cũng như các vấn đề địa chất khác. Từ kết quả nghiên cứu của phương pháp này ta có thông tin định hướng cho việc xác định vị trí tồn tại đới dập vỡ, hướng cắm mặt trượt đứt gãy cũng như phương phát triển của các đới dập vỡ, các thể tường và sự định hướng của chúng – dấu hiệu của các đới dập vỡ bị lấp nhét bởi sản phẩm phun trào cứng hơn hay đá xâm nhập còn sót lại do phong hóa
+ Trình tự thực hiện phương pháp
Để đạt được mục tiêu trên, nhóm phương pháp địa chất cấu trúc phải được thực hiện theo trình tự sau:
- Công tác văn phòng trước thực địa: Thu thập xử lý các tài liệu địa chất liên quan đến khu vực nghiên cứu, giải đoán ảnh vệ tinh và ảnh máy bay…nhằm giúp cho công tác thực địa đạt được kết quả tốt nhất.
- Công tác thực địa: Thực hiện các lộ trình khảo sát theo quy trình khảo sát địa chất, đo thống kê khe nứt 
- Công tác văn phòng sau thực địa: Xử lý số liệu thực địa, tổng hợp kết quả và viết báo cáo.
+ Thiết bị sử dụng
Những dụng cụ phục vụ khảo sát thực địa như búa, địa bàn, máy GPS cầm tay, kính lúp, sổ nhật ký, bảng cặp, bản đồ địa hình, ảnh vệ tinh, ảnh hàng không, thước đo và thước tỷ lệ, máy ảnh. Ngoài các dụng cụ trên, phương pháp này còn sử dụng thiết bị trong phòng khác như phần mềm chuyên dụng “Structure” và các phần mềm hổ trợ khác.
+ Thi công thực địa
Công tác khảo sát thực địa sẽ thực hiện các tuyến hành trình khảo sát theo quy trình khảo sát địa chất gồm thu thập số liệu, kiểm tra các kết quả giải đoán ảnh vệ tinh, ảnh máy bay, ..
+  Xử lý tài liệu
 Xử lý các tài liệu thực tế đã thu thập được về cấu trúc địa chất, về sự tồn tại đới dập vỡ bằng phần mềm chuyên dụng “Structure” và các phần mềm hỗ trợ khác. Kết hợp với tài liệu giải đoán viễn thám, thành lập các biểu bảng, biểu đồ. Trên cơ sở kết quả xử lý của các nhóm phương pháp, tiến hành nghiên cứu xác định sự tồn tại của đới dập vỡ kiến tạo.
3) Nhóm phương pháp địa mạo- Tân kiến tạo 
+ Mục tiêu và nhiệm vụ của phương pháp 
Phát hiện các dấu hiệu tồn tại các đới dập vỡ kiến tạo dưới bề mặt vỏ Trái đất thông qua các dấu hiệu biến dạng thẳng tuyến trên bề mặt (trên địa hình). Nhóm các phương pháp này tiến hành trong nội dung 4 nhằm đáp ứng mục tiêu 2 và 4 của đề tài.
+ Bản chất và hiệu quả của phương pháp
Nội dung của phương pháp là khảo sát, nhận dạng tính phân dị thẳng tuyến của địa hình, các dạng địa hình âm sũng nước (ao hồ, đầm lầy) phân bố theo dãy, các dòng chảy thủy văn gập khúc đột ngột “kiểu gập đầu gối” hay có dạng đặc biệt và sự xê dịch dòng chảy có quy luật. Ghi nhận các vách, sườn dốc đứng, xu thế phát triển, thu hẹp có tính dị thường củacác thung lũng, bãi bồi, thềm sông; các vạt gấu có dạng tuyến, sự xuất lộ các mạch nước, nước nóng theo tuyến….v v.,. 
Trên vùng phát triển bazan trẻ thì nghiên cứu, tìm hiểu kiểu phun trào (theo khe nứt hay phun nổ) và hình dáng miệng núi lửa (chú ý các vùng nâng núi lửa- kiến tạo, các miệng vỡ lún sụt thường đi kèm với khe nứt, đứt gãy vòng), sự phân bố nón núi lửa phụ (thường do đứt gãy khống chế).
+ Trình tự thực hiện phương pháp
Để đạt được mục tiêu trên, nhóm phương pháp địa mạo- Tân kiến tạo phải thực hiện theo trình tự sau:
- Công tác văn phòng trước thực địa: Thu thập, phân tích các tài liệu địa mạo hiện có liên quan đến khu vực nghiên cứu cùng các tài liệu phân tích: bản đồ địa hình, giải đoán ảnh vệ tinh và ảnh máy bay. Thành lập các sơ đồ địa mạo trong phòng, nhằm định hướng cho công tác khảo sát thực địa đạt được kết quả tốt nhất.
- Công tác thực địa: Tiến hành khảo sát thực địa theo lộ trình và theo hai bước.
Bước 1: Nghiên cứu khái quát toàn vùng 
Bước 2: Nghiên cứu chi tiết hình thái địa hình
+ Thiết bị sử dụng
Thiết bị sử dụng là bản đồ địa hình tỉ lệ khác nhau, sổ nhật kí, các dụng cụ truyền thống như địa bàn, búa địa chất, máy ảnh, ống nhòm, máy GPS cầm tay.
+ Thi công thực địa
Trong công tác khảo sát thực tế phải luôn luôn quan tâm đến tính khách quan của các dạng tài liệu nhật ký thực địa, phản ánh trung thực những gì đã quan sát được. Tại các vị trí khảo sát phải ghi chép đầy đủ đặc điểm, thành phần vật chất, hình thái và trắc lượng hình thái, nguồn gốc, các yếu tố địa động lực, tuổi dự kiến của địa hình, v.v. Xử lý các thông tin kịp thời để đề xuất khảo sát bổ sung hoặc kiểm tra đối với những điểm có đặc điểm địa hình, địa mạo đặc biệt. Cuối mỗi ngày hoặc cuối mỗi lộ trình sẽ tiến hành chỉnh lí ngay những điều đã ghi chép được một cách khách quan và đúng quy phạm.
+  Xử lý tài liệu
Xử lý các tài liệu thực tế đã thu thập được về địa mạo- Tân kiến tạo; thành lập các sơ đồ phân cắt sâu, phân cắt ngang, nhằm xác định vị trí, phương phát triển, tính chất của các đới dập vỡ hay các đứt gãy. Cơ sở tài liệu để thành lập các bản đồ này là bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50 000- 1/ 250 000 kết hợp với ảnh vệ tinh, ảnh máy bay.
	
4) Nhóm các phương pháp Địa vật lý
	Kế thừa các kết quả đã đạt được trong đề tài trước, trong đề tài này nhiệm vụ của công tác khảo sát địa vật lý là đánh giá cấu trúc các tầng bazan có khả năng lưu giữ và bổ cập, dâng cao mực nước ngầm. Do vậy trong phương án này cùng với phương pháp điện trở và địa chấn chúng tôi bổ sung phương pháp đo tellua âm tần trong đánh giá cấu trúc địa chất tầng sâu hơn, chi tiết hơn. Hơn nữa để xác định các đặc tính vật lý khá chi tiết của các tầng đá bazan như tính thấm, độ rỗng, ... nhằm xác định cụ thể tầng có thể bổ cập dâng cao mực nước chúng tôi sẽ tiến hành đo carota giếng khoan tại một số điểm trong khu vực lựa chọn xây dựng mô hình bổ cập. Đây là một phần công việc trong nội dung 4 mà đề cương đề tài đã vạch ra góp phần xác định cấu trúc phù hợp cho việc bổ cập và dâng cao mực nước ngầm.
Nhóm các phương pháp địa vật lý được tiến hành để đáp ứng một phần mục tiêu 2 và mục tiêu 5 của đề tài.
4.1. Phương pháp điện trở:
+ Mục tiêu và nhiệm vụ của phương pháp
· Cung cấp thông tin độc lập về đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn trong các tầng nông của vỏ Trái đất theo đặc điểm phân bố điện trở suất.
+ Nội dung và hiệu quả của phương pháp
· Phương pháp điện trở dựa trên bài toán vật lý về mối quan hệ giữa sự phân bố mật độ dòng điện trong môi trường từ một nguồn điện phát vào môi trường đó với độ dẫn điện của môi trường. Để thu số liệu cần một hệ thống thiết bị chuyên dụng gồm bộ phận phát dòng (từ máy nổ hay ác qui) và một bộ đo hiệu điện thế từ các cặp điện cực tiếp xúc với môi trường. Để theo dõi được sự biến đổi điện trở suất theo chiều sâu ta sử dụng nguyên lý khoảng cách: tăng độ sâu khảo sát bằng cách mở rộng khoảng cách từ nguồn phát dòng đến điểm thu hiệu điện thế.
Sự thay đổi điện trở suất trong môi trường đất đá liên quan đến đặc điểm cấu trúc và trạng thái của các lớp đất đá. Các lớp đất đá liền khối, rắn chắc có điện trở suất cao hơn đất đá trầm tích bở rời. Nếu cùng một loại đất đá thì điện trở suất sẽ giảm khi đất đá bị ngậm nước. Nếu độ rỗng tăng và khô thì điện trở suất sẽ tăng cao. Các đới phá hủy không ngậm nước thường có điện trở suất cao so với xung quanh, ngược lại khi ngậm nước điện trở suất sẽ nhỏ hơn xung quanh. Với các tính chất trên phương pháp điện trở sẽ cho phép phân tầng cấu trúc, phát hiện các đới phá hủy, đương nhiên là phải có liên kết với các tài liệu khác, đặc biệt tài liệu địa chấn.
+ Trình tự thực hiện
· Tiến hành xem xét các tài liệu địa chất - kiến tạo, địa hình, tài	 liệu viễn	thámvạchtuyến cắt vuông góc phương cấu trúc. Các tuyến dự kiến sẽ được điều chỉnh lại ngoài thực địa cho phù hợp hơn với tình hình thực tế.
· Tiến hành đo theo các hệ cực sẽ được lựa chọn tại hiện trường.
· Số liệu thực địa được máy ghi dạng số vào trong máy điện, sau đó được chuyển qua máy tính nhờ phần mềm chuyên dụng qua cổng RS 232.
· Việc phân tích tài liệu được thực hiện bằng các phần mềm chuyên dụng.
+ Thiết bị sử dụng
· Thiết bị điện đa cực GS-150 do Cộng hòa Liên bang Đức chế tạo. Số liệu sẽ được ghi tự động vào ổ cứng của máy đo và được chuyển vào máy tính bàng phần mềm chuyên dụng qua cổng RS-232.

+ Thi công thực địa
· Việc đo đạc thực địa được tiến hành bằng tiếp đất số điện cực thu tín hiệu dọc theo tuyến. Việc phát dòng điện vào mồi trường sẽ được thực hiện thông qua 2 điện cực tiếp đất. Nguồn phát dòng là ắc quy có dung lượng lớn loại 12 V. 
+ Xử lý tài liệu
· Phân tích xử lý tài liệu sẽ được tiến hành bằng sử dụng phần mềm chuyên dụng RES2D và DC2DSIRT là các phần mềm giải bài toán ngược thăm dò điện đều sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong sơ đồ tính. 
4.2. Phương pháp địa chấn khúc xạ:
+ Mục tiêu và nhiệm vụ của phương pháp
- Sử dụng phương pháp địa chấn khúc xạ với mục đích phát hiện các cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn vùng lựa chọn phục vụ cho việc bổ cập và nâng cao mực nước ngầm  trong lớp phủ Bazan gần mặt đất.
+ Hiệu quả chất lượng của phương pháp
Để nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của các lớp đất đá ở các tầng nông, người ta thường dùng các sóng khúc xạ và sóng truyền thẳng kể từ một khoảng cách nhất định. Kể từ điểm nổ, sóng này (sóng khúc xạ) bao giờ cũng đến sớm nhất trên băng ghi sóng. Điều đó làm đơn giản hoá việc định sóng và xác định thời gian truyền sóng; quá trình phân tích và xử lý số liệu cũng đơn giản hơn. Độ rắn chắc, độ ngậm nước, tính phân khối của đất đá có thể đánh giá thông qua tốc độ truyền sóng. Nhờ các ưu điểm trên mà phương pháp khúc xạ ngày nay vẫn được sử dụng nhiều nếu không nói là trong phần lớn các vấn đề về địa chất công trình, địa chất thủy văn cần giải quyết.
+ Trình tự thực hiện phương pháp:
Căn cứ vào các tài liệu địa chất - kiến tạo, địa hình, tài liệu viễn thám, các tuyến đo sẽ bố trí cắt ngang qua các đới dập vỡ dự kiến
	-	Tiến hành đo địa chấn bằng phương pháp khúc xạ với nguồn tạo sóng bằng đập búa nhiều lần hoặc nổ mìn.
	-	Số liệu thực địa được máy ghi dạng số vào trong máy địa chấn, sau đó được chuyển qua máy tính nhờ phần mềm chuyên dụng qua cổng RS 232.
	+ Thiết bị sử dụng:
-Thiết bị địa chấn ABEM 24 kênh do Thụy Điển chế tạo với khoảng cách các máy thu được bố trí cách nhau 5 m sẽ được đưa vào sử dụng.
+ Thi công thực địa.
Công tác thực địa sẽ được tiến hành theo sơ đồ bố trí tuyến dự kiến.
Nguồn sóng địa chấn dự kiến sẽ sử dụng cách đập búa tạ nhiều lần hoặc nổ mìn.
+ Xử lý tài liệu
· Việc xử lý phân tích tài liệu như trên sẽ được thực hiện nhờ 2 phần mềm chuyên dụng là SIP của hãng Rimrock và Seisimager của Hãng OYO. 
5) Nhóm các phương pháp thủy văn 
Gồm các phương pháp:
· Điều tra, khảo sát về đặc điểm thuỷ văn, các nguồn nước mặt có trong khu vực;
· Điều tra, khảo sát đặc điểm địa ĐCTV các đới dập vỡ kiến tạo trong khu vực; 
· Phương pháp khoan nghiên cứu địa chất thủy văn
· Phương pháp quan trắc động thái NDĐ, bơm hút thí nghiệm đơn và đo nhanh chất lượng nước ngoài hiện trường.
· Phương pháp phân tích mẫu nước trong phòng thí nghiệm
· Phương pháp mô hình số đánh giá trữ lượng NDĐ và xác định nguồn cung cấp NDĐ.
· Phương pháp thí nghiệm bơm chùm để xác định các thông số ĐCTV.
· Phương pháp ép (đổ) nước thí nghiệm để xác định các thông số ngấm và thông số hấp thu nước. 
· Phương pháp thiết lập mô hình các bãi giếng khai thác nước theo các kịch bản khác nhau và lựa chọn kịch bản tối ưu. 
· Phương pháp thí nghiệm chất chỉ thị: sử dụng đồng vị bền oxy và hydro, và chất chỉ thị màu muốn ăn và chỉ thị màu.
+ Mục tiêu và nhiệm vụ của phương pháp là:
Điều tra, đánh giá đặc điểm thủy văn khu vực nghiên cứu khả năng chứa nước của các đới dập vỡ, đới nứt nẻ của đất đá, mức độ lấp nhét của các khe nứt; khảo sát, điều tra, đo đạc các mạch nước xuất lộ, lấy mẫu nước; nghiên cứu, xác định hướng dòng chảy của nước dưới đất, bề dày tầng chứa nước, mực nước tĩnh, mực nước động, đo nhanh chất lượng nước. Khoan các lỗ khoan, quan trắc, lấy mẫu nước đánh giá chất lượng nước trước và sau bổ cập; đánh giá hiệu quả của công trình bổ cập. Các phương pháp địa chất thủy văn được thực hiện trong các nội dung 2, 3 và 4 để hiện thực hóa mục tiêu 1, 2, 3 và 4 của đề tài.
+ Hiệu quả chất lượng của phương pháp
Có được các thông số ĐCTV, tính phân tầng ĐCTV phục vụ đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm. 
Đề xuất được các giải pháp, công nghệ phù hợp để bổ cập và dâng cao mực nước ngầm và đánh giá hiệu quả của mô hình bổ cập. 
+ Trình tự thực hiện phương pháp: 
Tiến hành khảo sát thực địa, thu thập số liệu về địa chất thủy văn và thủy văn, khoan các LK thông số, bơm hút thí nghiệm và quan trắc; lấy mẫu nước và các thí nghiệm chất chỉ thị.
+ Thiết bị sử dụng: 
Thiết bị đo nhanh thông số-hóa lý ngoài thực địa, đầu đo mực nước tự động, thước đo mực nước, máy đo lưu lượng, máy bơm hút, can nhựa, địa bàn, búa, GPS cầm tay.
+ Thi công thực địa
Công tác thực địa được tiến hành theo các tuyến đã được xác định bằng tài liệu địa chất cấu trúc- địa mạo – địa vật lý.
+ Xử lý tài liệu
Xử lý phân tích số liệu bằng phầm mềm chuyên dụng.
6) Phương pháp Hệ thông tin địa lý (GIS)
Nội dung của phương pháp là chồng chập các lớp thông tin trên nền bản đồ địa lý. Các lớp thông tin này có quan hệ vật lý với nhau. Các hệ GIS hiện đại có nhiều công cụ phân tích hiệu quả, trong đó có hai công cụ quan trọng đặc biệt là phân tích liền kề và phân tích chồng xếp. Nhóm này tạo nên ứng dụng quan trọng đối với nhiều ứng dụng mang tính phân tích. Quá trình chồng xếp sử dụng một số bản đồ để sinh ra thông tin mới và các đối tượng mới.Chồng xếp là quá trình tích hợp các lớp thông tin khác nhau. Các thao tác phân tích đòi hỏi một hoặc nhiều lớp dữ liệu phải được liên kết vật lý.
 Phương pháp GIS được sử dụng trong tích hợp thông tin để đánh giá, phân định các vùng có khả năng cao bổ cập dâng cao mực nước ngầm.
7) Phương pháp chuyên gia
Nội dung phương pháp chuyên gia là tiếp thu kinh nghiệm và các ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn có uy tín từ lúc xây dựng đề cương cho đến khi tổng kết đề tài, nhằm triển khai công việc đúng tiến độ và đạt kết quả cao. 
      Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo:
         - Việc xác định, khoanh vùng các đới/ khu vực có khả năng bổ cập dâng cao mực nước ngầm trong đá bazan ở Tây Nguyên là một cách tiếp cận mới ở nước ta. Việc sử dụng công nghệ GIS trong lĩnh vực nghiên cứu này là điểm độc đáo của đề tài nghiên cứu.
         - Việc sử dụng tổ hợp các phương pháp để nghiên cứu chi tiết điều kiện tự nhiên và lựa chọn ví trí, công nghệ phù hợp đối với khu vực cụ thể để bổ cập và dâng cao mực nước ngầm. Mô hình thử nghiệm không chỉ mang tính trình diễn mà còn được đánh giá tính đề xuất phương thức vận hành, tuyên truyền và chuyển giao cho địa phương. Đây là điểm mới của đề tài.



	19
	Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

	(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có). 
1) Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Phối hợp nghiên cứu hoàn thiện giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN ở Tây Nguyên có khả năng mở rộng ứng dụng cho các địa phương thường xuyên khô hạn về mùa khô.
2) Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Bộ TN&MT.
Phối hợp trong đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN tại khu vực trọng điểm đồng thời phối hợp xây dựng mô hình bổ cập và dâng cao MNN phục vụ cấp nước cho sinh hoạt và cây trồng.
3) Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN
Phối hợp nghiên cứu hiện trạng hạ thấp MNNvà đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm của các trúc hạ thấp MNN
Ngoài ra, trong quá trình triển khai đề tài sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở KH&CN, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT của các tỉnh Tây Nguyên. Tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài Viện HL KH&CN VN để thực hiện đề tài đạt hiệu quả cao nhất.
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	Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

	(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài).
1. Đoàn vào: School of the Environment, Flinders University, Australia
Nội dung hợp tác: trao đổi về lựa chọn công nghệ bổ cập và dâng cao mực nước ngầm; mô hình hóa đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao mực nước làm cơ sở đề xuất các phương án bổ cập phù hợp.
2. Đoàn ra: Groundwater Surveys, Ministry of Water Resources, India
Nội dung hợp tác:  Thăm quan mô hình bổ cập và dâng cao mực nước ngầm trong các thành tạo bazan  ở khu vực cao nguyên Decan (Ấn Độ); học hỏi kinh nghiệm lựa chọn các giải pháp bổ cập và xây dựng, bảo trì mô hình.
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	Tiến độ thực hiện 

	
	Các nội dung, công việc
 chủ yếu cần được thực hiện; 
các mốc đánh giá chủ yếu
	Kết quả phải đạt    
	Thời gian (bắt đầu,
 kết thúc)
	Cá nhân, 
tổ chức 
thực hiện*
	Dự kiến 
kinh phí
(triệu đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	Xây dựng đề cương
	
	
	Thành viên chính
	21,417

	1
	Nội dung 1: Cập nhật tài liệu và điều tra bổ sung thông tin liên quan đến NDĐ, khô hạn, khan hiếm nước và các giải pháp khắc phục trong các thành tạo bazan nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
	
	Quý I - năm thứ nhất
	Các thành viên chính 
	339,522

	
	Công việc 1.1. Thu thập, tổng hợp các nghiên cứu về tài nguyên NDĐ vùng Tây Nguyên 
	Tất cả các tài liệu liên quan
	Quý I - II năm thứ nhất
	Nguyễn Thị Thảo
	8,954

	
	· Công việc 1.2: Thu thập, tổng hợp tài liệu để khoanh định các khu vực phát triển các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên về diện tích phân bố, tầng chứa nước, dự báo trữ lượng và chất lượng các nguồn nước.
	Tất cả các tài liệu liên quan
	Quý I - II năm thứ nhất
	Nguyễn Thị Thảo
	8,954

	
	Công việc 1.3:Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến hiện trạng khô hạn và khan hiếm nước trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Tất cả các tài liệu liên quan
	Quý I - II năm thứ nhất
	Nguyễn Thị Thảo và nnk.
	8,954

	
	Công việc 1.4: Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến hiện trạng khai thác sử dụng nước, động thái NDĐ trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Tất cả các tài liệu liên quan
	Quý I - II năm thứ nhất
	CNĐT, Nguyễn Thị Thảo và nnk.
	13, 734

	
	Công việc 1.5: Thu thập, tổng hợp tài liệu về điều kiện tự nhiên (khí hậu, thủy văn, địa hình, thổ nhưỡng, cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn…) và điều kiện kinh tế-xã hội trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Tất cả các tài liệu liên quan
	Quý I - II năm thứ nhất
	Nguyễn Minh Quảng và nnk
	24,079

	
	Công việc 1.6: Thu thập và chỉnh lý các dạng bản đồ cơ sở phục vụ cho tính toán và xây dựng cở sở dữ liệu của đề tài: bản đồ địa hình, địa chất, địa mạo, hiện trạng sử dụng đất, bản đồ đất, bản đồ lớp phủ.
	Tất cả các tài liệu liên quan
	Quý I - II năm thứ nhất
	Mai Thành Tân và nnk
	30,008

	
	Công việc 1.7: Thu thập, tổng hợp tài liệu về các giải pháp khắc phục khô hạn và khan hiếm nước trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Tất cả các tài liệu liên quan
	Quý I - II năm thứ nhất
	Phan Thị Kim Văn và nnk.
	12,040

	
	Khảo sát thực địa tổng quan thu thập tài liệu thực tế tại địa phương và tổng quan điều kiện tự nhiên trong các cao nguyên bazan Tây Nguyên
	Bộ số liệu tổng quan về điều kiện tự nhiên các cao nguyên bazan Tây Nguyên
	Quý I - năm thứ nhất
	Các thành viên chính
	
232,800

	2
	Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và nguyên nhân hạ thấp MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	
	
	
	1.588,139

	
	Công việc 2.1: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng MNNtrong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	
	Quý I-IV năm thứ nhất
	
	1.176,618

	
	Công việc 2.1.1:  Phân tích đánh giá hiện trạng mạng quan trắc tài nguyên NDĐ  Quốc gia khu vực Tây Nguyên:
.
	Phân tích thực trạng quan trắc tài nguyên NDĐ trong các thành tạo bazan Tây Nguyên 
	Quý I
	Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thị Thảo,
	23,958

	
	Công việc 2.1.2: Nghiên cứu, rà soát, điều tra khảo sát bổ sung về hiện trạng MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên:
	Đánh giá được thực trạng hạ thấp MNN tại các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên.
	Quý I - IV năm thứ nhất
	Nguyễn Minh Quảng, Phan Thị Kim Văn và  nnk
	920,010

	
	- Nguyên vật liệu: thiết bị 09 đầu đo mực nước tự động; thước đo và thiết bị đo mực nước cầm tay…
	
	
	
	475,922

	
	- Khảo sát, điều tra hiện trạng MNN vào mùa khô.
	
	
	
	232,800

	
	- Khảo sát, điều tra hiện trạng MNN vào mùa mưa.
	
	
	
	174.300

	
	- Thuê dân công địa phương quan trắc định kỳ trong 12 tháng (quan trắc bổ sung vào năm thứ II).
	
	
	
	19,080

	
	- Báo cáo khảo sát điều tra bổ sung hiện trạng MNN trong các thành tạo bazan.
	
	
	
	17,908

	
	Công việc 2.1.3: Phân tích, đánh giá tổng quan diễn biến MNN trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên.
- Xử lý số liệu tổng hợp về hiện trạng MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
- Báo cáo phân tích đánh giá diễn biến MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên
	Thông tin hiện trạng hạ thấp mực nước ngầm theo diện và theo thời gian.
	Quý I - IV năm thứ nhất
	CN ĐT, Nguyễn Minh Quảngvà nnk
	45,375

	
	Công việc 2.1.4: Rà soát, điều tra bổ sung đánh giá thực trạng khô hạn, khan hiếm nước cho sinh hoạt và chuyên canh cây trồng trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên.

	Bộ số liệu, bản đồ về thực trạng khan hiếm nước tại khu vực thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Quý IV năm thứ nhất
	CN ĐT, Nguyễn Minh Quảng và Nguyễn Thị Thảo
	187,275

	
	- Khảo sát thực địa đánh giá thực trạng khô hạn, khan hiếm nước
	
	
	
	141,900

	
	- Báo cáo đánh giá thực trạng khô hạn khan hiếm nước 
- Xây dựng cập nhật bản đồ hiện trạng khô hạn, khan hiếm nước trong các thành tạo bazan tỷ lệ 1: 250 000.
	
	
	
	45,375

	
	Công việc 2.2:  Phân vùng cấu trúc hạ thấp MNN trong các thành tạo bazan TN
- Phân vùng hạ thấp MNN theo đặc điểm địa hình-địa mạo và cấu trúc địa chất.
- Phân vùng hạ thấp MNN theo cấu trúc chứa nước.
- Xây dựng bản đồ hiện trạng MNN trong các cao nguyên bazan tỷ lệ 1/50.0001.100.000.
- Xây dựng bản đồ phân vùng cấu trúc hạ thấp MNN tỷ lệ 1/50.000 1.100.000.
	Khoanh định được các cấu trúc hạ thấp MNN. Xây dựng các bản đồ chuyên đề.
	Quý I –II năm thứ hai.
	CN ĐT, Nguyễn Xuân Tăng, Phan Thi Kim Văn, Bùi Văn Thơm, Mai Thanh Tân và nnk.
	287,496

	
	Công việc 2.3: Đánh giá nguyên nhân hạ thấp  MNN
1. 
Đánh giá nguyên nhân hạ thấp MNN trong các cấu trúc (phễu) hạ thấp MNN:
- Các tác nhân nội sinh: điều kiện địa hình-địa mạo, địa chất, lớp phủ và điều kiện khí tượng-thủy văn.
- Các tác nhân ngoại sinh: hoạt động dân sinh và phát triển tế - xã hội. 
- Các tác nhân khác: biến đổi khí hậu… 
	Nêuđược cáctác nhân gây suy giảm MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Quý II-III năm thứ hai.
	Vũ Thị Minh Nguyệt, Phan Thị Kim Văn, Bùi Văn Thơm và nnk.
	124,025

	3
	Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN; đề xuất các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	
	
	
	765,120

	
	Công việc 3.1: Đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN của các cấu trúc hạ thấp MNN.
	
	
	
	422,165

	
	Công việc 3.1.1. Phân tích đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN(ở phạm vi khu vực) của các cấu trúc hạ thấp MNN
	
	Quý I-III năm thứ 2
	CNĐT, Nguyễn Xuân Tặng và Phan Thị Kim Văn và nnk
	326,333

	
	· - Tổng hợp, rà soát các cấu trúc hạ thấp MNN đã được khoanh định
· -Thành lập sơ đồ khoanh vùng các đới/khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao MNN trong các cấu trúc hạ thấp MNN sử dụng mô hình WetSpa và tích hợp có trọng số các yếu tố.
· - Báo cáo phân tích đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao mực nước của các cấu trúc hạ thấp MNN.
	
	Quý I -III năm thứ 2
	Các thành viên tham gia đề tài
	93,533

	
	· - Thực địa khảo sát đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN về điều kiện nguồn nước, điều kiện ĐCTV; điều kiện địa hình - địa mạo vàcấu trúc địa chất.
	Bộ số  liệu, sơ đồ khảo sát  đánh giá khả năng bổ cập dâng cao MNN
	Quý I -II năm thứ 2.
	Các thành viên tham gia đề tài
	323,800

	
	Công việc 3.1.2: Xây dựng hoàn thiện quy trình công nghệ xác định các khu vực/đới có khả năng bổ cập và dâng cao MNN.
- Nghiên cứu rà soát quy trình xác định đới/khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao MNN trên thế giớivà trong nước.
- Xây dựng bộ tiêu chí xác định và phân vùng các khu vực/đới có khả năng bổ cập và dâng cao MNN.
- Xây dựng hoàn thiện quy trình công nghệ xác định các khu vực/đới có khả năng bổ cập và dâng cao MNN.
	Quy trình công nghệ xác định các đới/khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao MNN
	Quý II - III năm thứ 2
	Chủ nhiệm đề tài và Nguyễn Xuân Tặng các thành viên chính khác.
	95,832

	
	Công việc 3.2: Đề xuất các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN.
	
	Quý II - III năm thứ 2
	Các thành viên tham gia đề tài
	342,955

	
	Công việc 3.2.1: Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên:
	
	Quý II - III năm thứ 2
	Nguyễn Xuân Tặng, Nguyễn Thị Thanh Thủy
	208,524

	
	- Khảo sát thực địa đánh giá thực trạng và nguyên nhân gây suy giảm hiệu quả của các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNNđã áp dụng
	Số liệu khảo sát, bảng biểu phân loại.
	Quý II - III năm thứ 2
	
	154,800

	
	- Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Báo cáo phân tích thực tế các giải pháp hiện đang áp dụng.
	Quý II - III năm thứ 2
	
	53,724

	
	Công việc 3.2.2: Đánh giá nguyên nhân gây suy giảm hiệu quả của các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Báo cáo phân tích nguyên nhân gây suy giảm hiệu quả của giải pháp 
	Quý II - III năm thứ 2
	Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Tặng  và nnk
	65,582

	
	Công việc 3.2.3: Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên: 
- Phân tích đánh giá tổng quan các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan trên thế giới
- Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Đánh giá các giải pháp bổ cập dâng cao MNN áp dụng hiệu quả trên thế giới và khả năng áp dụng ở TN.
Các giải pháp khoa học công nghệ.
	Quý II - III năm thứ 2
	CNĐT, Nguyễn Thị Thanh Thủy và các thành viên chính khác
	68,849

	4
	Nội dung 4: Xây dựng mô hình bổ cập và dâng cao mực nước ngầm.
	
	
	Các thành viên tham gia đề tài
	6.167,735

	
	Công việc 4.1: Lựa chọn  cấu trúc hạ thấp MNN xây dựng mô hình điểm.
	
	Quý IV năm thứ 2
	
	2.271.014

	
	Công việc 4.1.1: Khái quát/giới thiệu chung về cấu trúc hạ thấp MNN.
	
	
	
	69,999

	
	- Khái quát điều kiện kinh tế -xã hội và nhu cầu sử dụng nước dưới đất
- Khái quát đặc điểm tự nhiên của khu vực xây dựng mô hình (địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất, đặc điểm khí tượng-thủy văn) và điều kiện ĐCTV, các tầng chứa nước  
- Phân tích các tiêu chí lựa chọn khu vực/cấu trúc hạ thấp MNN để xây dựng mô hình bổ cập và dâng cao MNN.
	Báo cáo giới thiệu chung về cấu trúc hạ thấp MNN
	
	Chủ nhiệm đề tài và cách thành viên chính 
	

	
	Công việc 4.1.2:Đánh giá khả năng bổ cập và dâng cao MNN của cấu trúc hạ thấp MNN lựa chọn. 
	
	Quý IV năm thứ 2
	Chủ nhiệm đề tài và cách thành viên chính
	2.201,016

	
	Đánh giá hiện trạng MNN,hiện trạng khai thác-sử dụng NDĐ, xác định nguyên nhân gây hạ thấp MNN, xác định điều kiện nguồn nước bổ cập (nước mưa, dòng chảy mặt và hồ), tính toán xác định các thông số ĐCTV thấm, khả năng lưu trữ (chứa) nước, khả năng chắn giữ nước, sự lưu chuyển của NDĐ; đánh giá chất lượng và trữ lượng NDĐ:

	
	
	
	

	
	· Điều tra, khảo sát nguồn nước bổ cập, điều kiện ĐCTV, quan trắc động thái NDĐ và bố trí công trình nghiên cứu ĐCTV vào mùa khô
	Bộ số liệu khảo sát và sơ đồ khảo sát.
	Quý IV năm thứ 2
	Nguyễn Thị Thanh Thủy và nnk
	295,155

	
	· Điều tra, khảo sát nguồn nước bổ cập, điều kiện ĐCTV, quan trắc động thái NDĐ và bố trí công trình nghiên cứu ĐCTV vào mùa mưa
	Bộ số liệu khảo sát và sơ đồ khảo sát.
	Quý IV năm thứ 2
	Nguyễn Thị Thanh Thủy và nnk
	174,300

	
	· Tính toán xác định các thông số thấm, khả năng lưu trữ (chứa) nước, sự lưu chuyển của NDĐ và biên độ giao động mực nước; đánh giá chất lượng và trữ lượng NDĐ
	Bộ số liệu khảo sát và sơ đồ khảo sát.
	Quý IV năm thứ 2
	CN ĐT, Phan Thị kim Văn và nnk
	60,137

	
	· Xây dựng sơ đồ phiễu hạ thấp MNN và nguyên nhân hạ thấp MNN
	
	Quý IV năm thứ 2
	CN ĐT và nnk
	68,849

	
	Khảo sát chi tiết đặc điểm địa hình - địa mạo, xác định các chỉ số trắc lượng hình thái (độ dốc, mật độ chia cắt ngang, chia cắt sâu, máng xói) và mật đô lineament phục vụ cho việc xác định khả năng bổ cập và dâng cao MNN.
Khảo sát đánh giá cấu trúc địa chất - kiến tạo, tính chất và quy mô, phân bố của các đới dập vỡ kiến tạo và xây dựng bản đồ phân bố các đới dập vỡ kiến tạo trong khu vực
	
Sơ đồ các tuyến khảo sát, tệp số liệu và nhật ký thực địa
	
Quý IV  năm thứ 2
	
Mai Thành Tân, Bùi Văn Thơm và nnk
	
115,800

	
	Khảo sát bằng các phương pháp địa vật lý (điện trở, địa chấn khúc xạ) xác định cấu trúc địa chất sâu phục vụ đánh giá khả năng bổ cập dâng cao MNN.
	Các biểu bảng xử lý, mặt cắt các tuyến khảo sát và bản báo cáo kết quả
	Quý IV năm thứ 2
	Lại Hợp Phòng và các thành viên khác.
	1.399,171

	
	Lập sơ đồĐCTV và mặt cắt tỷ lệ 1/10.00025/000 cùng các sơ đồ biên độ dao động MNN, sơ đồ đẳng sâu MNN; thông số thấm, khả năng lưu trữ (chứa) nước, khả năng chắn giữ nước, động lực của NDĐ...

	Các sơ đồ chuyên đề 
	Quý IV năm thứ nhất đến Quý III năm thứ 2
	CNĐT, Nguyễn Xuân Tăng, Ngô Tuấn Tú và nnk.
	58,867

	
	Lập báo cáo tổng hợp về khu vực/cấu trúc lựa chọn xây dựng mô hình
	Báo cáo lựa chọn khu vực xây dựng  mô hình.
	Quý IV năm thứ 2
	CNĐT, Nguyễn Xuân Tăng, Ngô Tuấn Tú và nnk.
	28,738

	
	Công việc 4.2: Thiết kế mô hình
· Lựa chọn giải pháp bổ cập nước dưới đất và dâng cao MNN phù hợp.
· Xây dựng thuyết minh về quy mô công nghệ bổ cập, dâng cao MNN.
· Thiết kế xây dựng mô hình.
· Lập kế hoạch xây dựng mô hình công trình bổ cập và dâng cao MNN
	Sơ đồ thiết kế, Mô tả công nghệ.
	Qúy IV năm thứ 2
	Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Trung.
	181,500

	
	Công việc 4.3: Xây dựng mô hình:
	Mô hình thực tế.
	Quý I năm thứ  3.
	Trung tâm quy hoạch và điều tra
tài nguyên nước Miền Trung.
	1.642,640

	
	- Xây dựng mô hình công trình bổ cập và dâng cao MNN theo thiết kế.
	
	
	
	1.579,538

	
	- Thử nghiệm mô hình
	
	
	CNĐT, Nguyễn Xuân Tặng
	32,126


	
	- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình bổ cập và dâng cao MNN
	
	
	CNĐT, Nguyễn Xuân Tặng
	30,976

	
	Công việc 4.4: Đánh giá hiệu quả mô hình 
	Báo cáo đánh giá hiệu quả
	Quý I-II năm thứ 3.
	CNĐT, Ngô Tuấn Tú, và nnk.
	1.887,747


	
	- Khoan bổ sung các lỗ khoan quan trắc phục vụthiết lập mạng quan trắc MNN (dự kiến 04 lỗ khoan, sâu 65m).
	
	
	
	1.277,372


	
	-Khảo sát đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đồng vị bền và/hoặc sử dụng chất chỉ thị muối ăn/ màu.
	
	
	
	263,500

	
	- Đánh giá chất lượng và trữ lượng nguồn NDĐ sau khi bổ cập và dâng cao MNN. 
	
	
	
	277,844


	
	- Hiệu chỉnh, lựa chọn phương án tối ưu cho mô hình.
	
	
	
	30,976


	
	- Kiểm duyệt kết quả xây dựng và sử dụng mô hình.
	
	
	
	38,055

	
	Công việc 4.5: Tuyên truyền và chuyển giao mô hình cho địa phương
- Xây dựng, đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước trong các khu vực/đới có khả năng bổ cập và dâng cao MNN.
- Phổ biến, tăng cường thông tin kết quả nghiên cứu tại địa phương xây dựng mô hình.
- Chuyển giao mô hình điểm cho địa phương sử dụng.
	


Mô hình điểm triển khai ngoài thực tế có triển vọng nhân rộng
Tập huấn cho cán bộ địa phương.
	Quý II-III năm thứ 3.
	Chủ nhiệm đề tài, Ngô Tuấn Tú, Nguyễn Xuân Tặng và nnk.
	184,834

	
	Hợp tác Quốc tế (đoàn ra, đoàn vào)
	
	Năm thứ 2
	
	342,720

	
	Chi khác, quản lý phí và đánh giá kiểm tra
	
	
	
	499,239

	
	Tổng kết đề tài
	
	Quý IV năm thứ 3
	Các thành viên tham gia đề tài
	76,109


* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 12


III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

	22
	Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm)

	Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;

	Số TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự
(theo các tiêu chuẩn mới nhất)
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Đề tài không có dạng sản phẩm này
	
	
	
	
	

	22.1  Mức chất lượng các sản phẩm  (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài)
Đề tài không có dạng sản phẩm này


	Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Báo cáo đánh giá hiện trạng hạ thấp MNN trong thành tạo bazan - Tây Nguyên.
Bản đồ hiện trạng MNN trong các cao nguyên bazan Tây Nguyên tỷ lệ 1/50.0001/100.000
Bản đồ phân vùng cấu trúc hạ thấp MNN tỷ lệ 1/50.0001/100.000
	Nêu rõ thực trạng hạ thấp MNN trong bazan Tây Nguyên
Bộ bản đồ hiện trạng MNN trong các cao nguyên bazan Tây Nguyên, tỷ lệ: 1/50.0001/100.000 và bản đồ phân vùng cấu trúc hạ thấp MNNđược xây dựng trên cơ sở tổng hợp tài liệu, kết quả có độ tin cậy.
	Lưu trữ trên đĩa  CD

	2
	Quy trình công nghệ xác định các đới/khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao MNN
	Quy trìnhcông nghệ xác định các đới/khu vực có khả năng bộ cập và dâng cao MNN phù hợp với trình độ kỹ thuật- kinh tế hiện tại, hiệu quả cao, dễ áp dụng. Quy trình có tính khả thi trong điều kiện kinh tế -xã hội các tỉnh Tây nguyên hiện nay.
	Lưu trữ trên đĩa  CD

	3
	Các giải pháp bổ cập và dâng cao MNN trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Phản ánh thực tế hoạt động bổ cập, dâng cao MNN trong các tầng bazan ở khu vực Tây Nguyên và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả, khắc phục khô hạn-khan hiếm nước trong các thành tạo bazan Tây Nguyên.
	Lưu trữ trên đĩa  CD

	4
	Mô hình thí điểm bổ cập và dâng cao mực nước ngầm tại vùng điển hình khan hiếm nước vào mùa khô tại Tây Nguyên.
	Mô hình vận hành hiệu quả và khả thi tại vùng khô hạntrong các thành tạo bazanTây Nguyên, đồng thời có triển vọng nhân rộng cho những vùng có điều kiện ĐCTV tương tự.
	Mô hình thực tế tại địa phương.

	5
	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
	Tổng hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài.
	Lưu trữ trên đĩa  CD

	Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo;  và các sản phẩm khác

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
02 bài báo
	Tạp chí chuyên ngành trong nước.

	Tạp chí Các Khoa học Trái đất, tạp chí Địa chất và các tạp chí uy tín khác
	

	
	01 bài báo
	Bài báo Quốc tế
	Hội thảo Quốc tế hoặc tạp chí chuyên ngành 
	

	22.2 Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài)

Các sản phẩm của đề tài là kết quả phối hợp của các nhóm phương pháp nghiên cứu khác nhau đang áp dụng phổ biến trên thế giới trong việc nghiên cứu xác định các đới/ khu vực có khả năng bổ cập và dâng cao mực nước ngầm trong các tầng đá bazan. Các phần mềm xử lý số liệu là chuyên dụng và hiện đại. Vì thế các sản phẩm khoa học của đề tài có độ tin cậy cao, tương đương với các sản phẩm của khu vực.
Các sản phẩm công bố theo các nội dung đề tài đều là kết quả và đối tượng nghiên cứu mới ở Việt nam có khả năng công bố để có nhậnxét đánh giá của chuyên gia quốc tế. 



	22.3. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

	TT
	Cấp đào tạo
	Số lượng
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Thạc sỹ
	02
	Địa chất, Địa chất thủy văn(Tài nguyên nước) và/ hoặc Địa vật lý
	

	
	
	
	
	

	
22.4 Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng:
........................................................................................................................................................

	23
	Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

		23.1 Khả năng về thị trường(Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?)
Kết quả thực hiện của đề tài sẽ là kinh nghiệm tốt cho việc ứng dụng các phương pháp tìm kiếm xác định các đới, khu vực bổ cập dâng cao mực nước ngầm ở những địa phương khó khăn về nước.
	23.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm)
Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để Bộ, các Sở, Ngành sử dụng trong việc quy hoạch các vùng khai thác nước, các vùng có khả năng bổ cập dâng cao mực nước ngầm góp phần hạn chế tình trạng khan hiếm nước mùa khô tại một số địa bàn Tây Nguyên.

	23.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu
Kết quả của đề tài sẽ được giao nộp trọn gói cho cơ quan quản lý và được chuyển giao ứng dụng cho các địa phương.

 23.4 Mô tả phương thức chuyển giao

(Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu theo tỷ lệ đã thỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra…).
         Mô hình bổ cập và dâng cao MNN sẽ được chuyển giaotrọn gói đi kèm với đào tạo, tuyên truyền cho chính địa phương nơi triển khai xây dựng mô hình.


	24
	Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài

	· Các sở ban ngành cấp địa phương tại các cấu trúc hạ thấp MNN và khan hiếm, khô hạn nước vào mùa khô. 
· Cơ quan quản lý cấp địa phương nơi triển khai xây dựng mô hình điểm.
· Các cơ quan quản lý liên quan đến tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên.
· Ban chỉ đạo Tây Nguyên







	25
	Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu 

		
25.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan
(Nêunhững dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế)
Góp phần thúc đẩy sự phát triển các chuyên ngành liên quan. Cụ thể là nâng cao và mở rộng tính nghiên cứu ứng dụng của chuyên ngành Địa chất, Địa Vật lý, Viễn thám, Địa chất thủy văn trong khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước; phát triển công nghệ mới trong việc bổ cậpvà dâng cao mực nước ngầm ở những vùng có điều kiện địa chất- tự nhiên tương tự như vùng nghiên cứu.
	
25.2 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu
· Tích lũy thêm kinh nghiệm và quảng bá được khả năng nghiên cứu các lĩnh vực chuyên môn sâu của Viện Địa chất.
· Làm gắn bó hơn đội ngũ các nhà nghiên cứu giữa các Viện nghiên cứu thuộc Viện KH&CN VN và Viện Địa chất trong việc thực hiện các đề tài lớn cấp Nhà nước .
· Việc thực hiện đề tài là môi trường tốt để các cán bộ trẻ được đào tạo, nâng cao trình độ nghiên cứu.
Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần giải quyết tình trạng khô hạn, khan hiếm nước nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước ở Tây Nguyên.


 25.3 Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường)
· Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho quản lý, quy hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất khu vực Tây Nguyên.
· Mô hình bổ cập và dâng cao mực nước  ngầm sẽ có tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội của vùng điển hình khô hạn, khan hiếm nước khu vực Tây Nguyên.







V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	26
	Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

	
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Trả công lao động (khoa học, phổ thông)
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng kinh phí
	9.800,000
	2.270,142
	281,351
	475,922
	   
	6.772,585

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách SNKH:
- Năm thứ nhất*:
- Năm thứ hai*:
- Năm thứ ba*: 
	
1.600,000
5.800,000
2.400,000
	
260,755
1.557,149
452,238
	
0
281,351
0
	
475,922
0
0
	
	
863,323
3.961,500
1.947,762

	2
	Nguồn tự có của cơ quan
	0
	
	
	
	
	

	3
	Nguồn khác (vốn huy động, ...)
	0
	
	
	
	
	


(*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt
	Hà nội, ngày     tháng 12 năm 2016
	Hà nội, ngày  tháng 12 năm 2016

	Chủ nhiệm đề tài
(Họ tên và chữ ký)





Vũ Thị Minh Nguyệt
	Tổ chức chủ trì đề tài
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)




	Hà nội, ngày     tháng      năm 2016
	Hà nội, ngày      tháng       năm 2016

	Viện Hàn lâm Khoa học và                             Công nghệ Việt Nam
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)





	Chủ nhiệm Chương trình
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)
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